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35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 

Bổ sung cho đầy đủ  ( Ngoài vườn hoa 
ngát hương, trên cánh đồng có vừng đông, 
trên đồi có đất trời ) 

Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
b. Học thuộc lòng bài thơ. 
Gọi HS đọc bài. 
c.Luyện nói: 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 
III.Củng cố dặn dò:  
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Mưu chú Sẻ. 

2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 1 HS đọc toàn bài thơ, 

trả lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
 
 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét. 
 
Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu 

ở SGK  
 
Nêu lại nội dung của bài. 

 

Tiết 4 Toán:                    Luyện tập  
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh củng cố lại :  

- Viết số có hai chữ số, tìm số liền trước, số liền sau của một số, so sánh các số, thứ tự các 
số. 

- Giải toán có lời văn. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
 
 

35’ 
2’ 
33’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ 
Tìm số liền sau của các số sau: 
76, 89, 99, 54. 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Cho HS viết lại các số vừa viết được. 
Bài 2: 
Gọi HS nêu lại cách tìm số liền trước    của 

một số và hướng dẫn HS điền kết quả vào chổ 
chấm. 
   Nhận xét 

Bài 3:  
 Gọi HS chữa bài trên bảng.  
Bài 4: 
Hướng dẫn HS dùng bút thước nối   các 

 
 
2 HS lên bảng làm bài. 
 
 
 

 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, chữa bài  
 
 
Nêu yêu cầu 
 
Nêu lại cách tìm số liền trước của              

một số. Sau đó làm bài và chữa bài. 
    Nêu yêu cầu 

Làm bài, chữa bài. 
 
    Nêu yêu cầu 
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2’ 

điểm để được 2 hình vuông. 
Kiểm tra nhận xét 
III.Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

Làm bài vào vở 
 

 
 

 
CHIỀU: 

Tiết 1 Mĩ thuật:      Vẽ hoặc nặn cái ô tô. 
A.Mục tiêu: 

*Giúp HS:  

-Làm quen với vẽ tạo dáng đồ vật.. 

-Vẽ được một chiếc ô tô theo ý thích. 

B. Đồ dùng: 

-Một số ảnh chụp xe ô tô hoặc chiếc ô tô bằng nhựa 

C.Hoạt động dạy học:(35')  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1Giới thiệu một số hình ảnh các loại ô tô : 
Giới thiệu trước lớp một số ảnh chụp các 

loại ô tô , gợi ý để HS thấy được hình dáng 
màu sắc và các bộ phận của chúng. 

2. Hướng dẫn cách  vẽ : 
Vẽ thùng xe. 
Vẽ buồng lái, bánh xe, vẽ cửa lên xuống. 
Vẽ màu theo ý thích 
3. Thực hành: 
Quan sát giúp đỡ thêm. 
Gợi ý cho HS trang trí thêm để ô tô đẹp 

hơn. 
4. Nhận xét đánh giá: 
Hướng dẫn nhận xét bài vẽ của nhau về: 
+ Hình dáng, cách trang trí. 
+ Màu sắc : hài hoà, tươi sáng chưa ? 
Nhận xét tuyên dương cá nhân làm bài tốt. 
 
5. Dặn dò: 
Quan sát thêm các loại ô tô. 
 

 
 
Cả lớp quan sát và  nhận ra được : 
+ Buồng lái. 
+ Thùng xe. 
+ Màu sắc của xe. 
 
 

    Cả lớp quan sát. 
 

 
 
Tự vẽ một kiểu ô tô vào vở. 
Vẽ màu theo ý thích. 
 
 
 

 
Tự nhận xét lẫn nhau theo gợi ý của GV 
Chọn bài vẽ đẹp nhất để trưng bày vào 

góc sản phẩm của lớp. 
 

 
Tiết 2 Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Ai dậy sớm. 
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-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 

35’ 
15’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 

5’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 
1.Luyện đọc 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ: "Ai 

dậy sớm" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò:  

Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 
Giao việc về nhà 

2 HS thực hiện 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài "Ai dậy sớm" 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 

Tiết 3 Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại :  

-Đọc, viết số có hai chữ số, tìm số liền trước, số liền sau, thứ tự các số có hai chữ số. Cấu 
tạo số có hai chữ số. 

      B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
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3’ 
 

 
35’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’ 
 

  I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 

1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT: 
    Bài 1/38 

Nhận xét 
Bài 2/38 
Gọi HS nhắc lại cách tìm số liền trước, số 

liền sau của một số. 
Nhận xét 
 
Bài 3/38 
 
Kiểm tra, nhận xét 
Bài 4/38 
Giúp HS củng cố cấu tạo số. 
Kiểm tra nhận xét. 
Bài 5/38 
Giúp HS yếu làm bài.  
 
2.Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

  2 HS thực hiện  
     
 
 
Nêu yêu cầu 

Làm bài, chữa bài. 
Nêu yêu cầu. 
Nhắc lại cách tìm số liền trước, số liền 

sau của một số. 
Làm bài và tự chữa bài (đọc số tìm được) 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài, làm xong đọc lại các số vừa 

viết . 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, làm xong lên bảng chữa bài. 
Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài. Làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau. 
 

Thứ năm ngày......tháng .....năm 200.... 
SÁNG: 

              Tiết 1 Chính tả:         Câu đố 
       
  A.Mục tiêu: 

-Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng câu đố về con ong. 

-Làm đúng các bài tập chính tả. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 
 
 

2’ 
20’ 

 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra bài viết lại ở nhà của HS yếu 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép :     

      
     
     Nhận xét, sữa sai. 
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc câu đố. 
Cả lớp giải đố. 
Cả lớp đọc thầm lại câu đố. Tự viết từ 

khó ra bảng con. 
Chép bài vào vở 
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10’ 
 
 
 
 

3’ 
 
 

xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sữa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 

3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  
Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 
III.Củng cố dặn dò:  
 
Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại bài , làm lại bài tập chưa 

đúng. 
 

Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên 

bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong 

tiết học. 
 

Tiết 2 Tập đọc:        Mưu chú Sẻ ( Tiết 1 ). 
 

A.Mục tiêu: 

-H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó: Hoảng lắm, nén sợ, lễ phép,  sạch sẽ. 

-Ôn vần : uôn, uông, tìm tiếng có vần uôn, uông. Nói câu có tiếng chứa vần uôn, uông.  

-Hiểu các từ ngữ trong bài : hoảng lắm, muộn. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 
 
 
 

2’ 
20' 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
-Đọc bài thơ "Ai dậy sớm" và trả lời câu 

hỏi 1 ở SGK. 
Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn luyện đọc 
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu đoạn văn. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc (SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3’ 

Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    -Hoảng lắm ( sợ sệt hoảng hốt ) 
-Muộn ( Chậm, không kịp )  
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sữa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 
3.Ôn vần uôn, uông 
+Tìm tiếng trong bài có vần : uôn, uông. 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là: ang, ac. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôn, uông. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần uôn, uông. 
Làm mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 
III. Dặn dò 
Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi ở SGK để 

học tiết 2. 
 

Luyện đọc từ khó (cá nhân) nối tiếp, vài 
HS một từ. 

Đọc lại toàn bộ các từ khó ( cá nhân, cả 
lớp) 

 
 

 
Vài HS đọc một câu (nối tiếp) cho đến hết 

bài. 
Vài HS đọc một đoạn (nối tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh (nêu miệng) 
 

 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
2 HS đọc câu mẫu ở SGK 
 
 
3 tổ thi đua nói câu 

 

Tiết 3 Toán:                    Luyện tập chung. 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Củng cố về đọc viết, so sánh các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 

I.Bài cũ 
* Tìm số liền trước của các số sau: 
76, 89, 32, 94,61, 100. 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1 :  
Giúp đỡ HS yếu làm bài 

 
2 HS làm bài tập 
 
 
 
 

 
Nêu yêu cầu. 
Làm bài, chữa bài. 
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2’ 

Nhận xét. 
Bài 2 : 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chữa bài có thể cho HS đọc nhiều số khác 

nhau. 
Bài 3 : 
Gợi ý lại cách so sánh các số có hai chữ số. 
Quan sát giúp đỡ HS 
Gọi HS nhắc lại cách so sánh  
Bài 4 : 
Ghi tóm tắt lên bảng  
Tóm tắt : 
Có : 10 cây cam. 
Có :   8 cây chanh. 
Tất cả có : ...cây ? 
Giúp đỡ HS yếu giải toán. 
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
Kiểm tra nhận xét. 
III.Củng cố dặn dò 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
Nêu yêu cầu. 

    Làm bài, chữa bài. 
 
 
Nêu yêu cầu. 
Thực hiện theo hướng dẫn  
 
Làm bài, chữa bài. 
 
Nêu yêu cầu 
Đọc bài toán. Nêu tóm tắt 
 
 Tự giải bài toán vào vở 
 
 
 
Lên bảng chữa bài. 

 

Tiết 4 Thủ công:         Cắt dán hình vuông (Tiết 2). 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Thực hành cắt dán hình vuông theo 2 cách như quy trình 

B. Đồ dùng: 

-Thước, bút chì, giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
 
II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.HS thực hành:  
 
Gắn quy trình lên bảng và nhắc lại 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu hoàn thành sản 

phẩm. 
Lưu ý cho HS : Trước khi dán phải ướm 

sản phẩm vào vở sau đó bôi hồ dán cho cân 
đối. 

3.Đánh giá sản phẩm: 

2 HS thực hiện 
 
 
    
 
 
 Nêu lại quy trình cắt dán hình vuông theo 2 
cách. 
    Thực hành theo quy trình. 
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2’ 

 Trưng bày toàn bộ sản phẩm của HS lên 
bảng và hướng dẫn đánh giá nhận xét về : 

+Kỉ thuật kẻ cắt (đường cắt đã thẳng chưa). 
+Dán đã cân đối chưa? 
III.Nhận xét dặn dò 
Nhận xét về tinh thần và thái độ học tập và 

khả năng thực hành của HS. 
Chuẩn bị bút chì, kéo, thước, giấy màu để 

học cắt dán hình tam giác. 

 
 
     Quan sát đánh giá sản phẩm theo yêu cầu. 
      Chọn sản phẩm đẹp để trưng bày vào góc 
sản phẩm của lớp. 

 
CHIỀU: 

Tiết 1 Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Cái nhãn vở. 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
 
II.Bài mới 
1.Luyện đọc:  
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: 

"Mưu chú Sẻ" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập:  
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò:  

2 HS thực hiện 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT: Bài "Mưu chú Sẻ" 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 
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5’ Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 
Giao việc về nhà 

 

Tiết 2 Toán:                         Luyện tập. 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại cách:  

-Đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số và giải toán có lời văn.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
 
II.Bài mới 
1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT 
Bài 1/39 
Hướng dẫn HS viết số theo yêu cầu.  
Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 2/39 
Hướng dẫn, giải thích mẫu.  
Gọi HS đọc số. 
Bài 3/23 
Hướng dẫn HS so sánh các số có hai chữ 

số      
.Khi chữa bài cần nêu cách so sánh số có 

hai chữ số  
Bài 4 : 
Giúp đỡ HS yếu giải toán 
Gọi HS lên bảng chữa bài 
Nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới. 
Giao việc về nhà 

2 HS thực hiện 
 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, chữa bài (đọc số đã viết )  
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài theo mẫu 
Chữa bài. 
Nêu yêu cầu 
Làm bài rồi chữa bài. 
 
 
 
Nêu yêu cầu. 
Tự đọc bài toán và giải vào vở. 
1 HS lên bảng cữa bài. Cả lớp theo dõi 

nhận xét. 

Tiết 3 Tự nhiên & xã hội :              Con mèo 
 
A.Mục tiêu: 
*Giúp HS biết: 

- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con mèo. 

- Nêu được một số đặc điểm của con mèo. Nói được ích lợi của việc nuôi mèo. 

- Có ý thức chăm sóc mèo. 
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B. Đồ dùng: 

- Các hình trong bài. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 
 
 

2’ 
 

13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8’ 
 
 

2’ 
 

I.Bài cũ:  
- Nêu ích lợi của việc nuôi gà ? 
Nhận xét. 
II.Bài mới:  
1.Giới thiệu bài 
2.Các hoạt động:: 
Hoạt động 1: Quan sát con mèo (13') 
 Thảo luận nhóm 4 
Quan sát con mèo  chỉ và nói tên các bộ 

phận bên ngoài của con mèo 
Mô tả màu lông của con mèo ? Khi vuốt ve 

bộ lông mèo em cảm thấy như thế nào ? 
Con mèo di chuyển như thế nào ? 
*Kết luận: SHD  
Hoạt động 2 : Thảo luận theo câu hỏi(10') 
*Nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận: 
+ Người ta nuôi mmèo để làm gì? 
+ Một số đặc điểm giúp mèo săn mồi?  
+ Tại sao em không nên trêu chọc mèo? 
+ Em cho mèo ăn gì ? chăm sóc nó như thế 

nào ? 
* Kết luận : SHD 
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi " Mèo đuổi 

chuột "(8'). 
Nêu nội dung và yêu cầu trò chơi. 
III. Nhận xét dặn dò:  
Nhận xét giờ học. 
Chuẩn bị học bài con gà.  

 
 
-2 HS trả lời. 
 
 

 
 
 
 
Quan sát ảnh chụp con mèo ở SGK chỉ 

từng bộ phận và nói cho nhau nghe. 
Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp  
 
 
 
 
 
Từng cặp quan sát tranh, thay nhau hỏi và 

trả lời. 
 
 
Lần lượt trả lời,bổ sung. 
 
 
 
 
Tổ chức chơi theo yêu cầu. 
 

 
 

 
Thứ  sáu ngày......tháng .....năm 200.... 

SÁNG: 
Tiết 1 Tập đọc:        Mưu chú Sẻ (Tiết 2). 
 

A.Mục tiêu: 

-H. Đọc đúng, đọc diễn cảm cả bài, trả lời các câu hỏi trong bài. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 2  
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3’ 
 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’ 

 
I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II.Bài mới: 

   1.Tìm hiểu bài và luyện đọc diễn cảm:(35') 
a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
 
Bổ sung cho đầy đủ ( Khi Sẻ bị Mèo chộp 

được, Sẻ đã nói : - Sao anh không rửa mặt) 
 
Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 
 
Nhận xét, bổ sung ( Khi Mèo đặt Sẻ xuống 

đất , Sẻ vụt bay đi ). 
Nhắc lại câu hỏi và hướng dẫn thêm. 
 
Nhận xét. 
b. Luyện đọc diễn cảm : 
Đọc lại bài  
Hướng dẫn cách đọc diễn cảm. 
 
Nhận xét  
 
III.Củng cố dặn dò:  
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Ngôi nhà. 

 
2 HS thực hiện 

 
 
 
 

   2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm cả bài và chọn ý đúng 

cho câu hỏi 1. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
 
2HS đọc câu hỏi 2 
3HS đọc câu 2,3, của bài và trả lời câu 

hỏi. 
Vài HS nói lại câu trả lời. 
 
2 HS đọc câu hỏi 3  
HS tự xếp ô chữ sau đó đọc lại câu đã 

hoàn thành. 
 
 
HS thi đọc diễn cảm(6 em) 
Tự nhận xét bình chọn bạn đọc hay để 

tuyên dương  
 
 
 

 

Tiết 2 Kể chuyện:                 Trí khôn.  

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp HS:  

-Nghe kể, nhớ và kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. 
Sau đó kể được toàn bộ câu chuyện. 

-Bước đầu biết đổi giọng để phân biệt lời của Bác nông dân, của Hổ và Trâu, lời của người 
dẫn chuyện. 

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
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3’ 
 
 
 

35 
2’ 
7’ 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 

6’ 
 
 
 
 
 
 

2’ 
 

I.Bài cũ :  
4 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện  
" Rùa và Thỏ " 
Nhận xét ghi điểm.  
II. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài 
2. GV kể chuyện: 
+Kể lần 1: Để HS biết câu chuyện   (Diễn 

cảm, thay đổi giọng theo nhân vật) 
+Kể lần 2, 3 kết hợp chỉ tranh minh hoạ 

giúp HS nhớ câu chuyện. 
3. Hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh: 
Hướng dẫn HS xem tranh và tự đọc câu hỏi 

dưới tranh, sau đó trả lời câu hỏi (Thứ tự từ 
tranh 1 đến tranh 4. Xong tranh này mới 
chuyển sang tranh khác) 

4.Hướng dẫn kể phân vai : 
Phân  một nhóm 4 em và phân vai cho từng 

em. 
Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay nhất. 
5. Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện : 
+Vì sao con người lại chiến thắng Hổ? 
+Câu chuyện này khuyên em điều gì? 
Bổ sung, nhận xét. 
*Nêu ý nghĩa câu chuyện (SHD) 
III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét giờ học. 
Về nhà tập kể lại câu chuyện. 

 
4 HS lên bảng kể chuyện. 
 
 
 
Cả lớp lắng nghe. 
 

 
Quan sát tranh và nhẩm theo câu chuyện. 
 
 
 
Quan sát từng tranh, đọc câu hỏi dưới 

tranh và trả lời câu hỏi.(nhóm 4) 
Đại diện nhóm thi kể (Từng tranh) 
Lắng nghe nhận xét. 
 
Thảo luận và tập kể theo nhóm 
Các nhóm thi kể. 
Nhận xét, bình chọn nhóm kể hay nhất để 

tuyên dương. 
 
 
Lần lượt trả lời câu hỏi. 
Nhận xét, bổ sung. 
 
Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện (cá nhân, cả 

lớp)  

Tiết 3 H ĐTT:                   Sinh hoạt lớp 

I. Đánh giá lại các hoạt động trong tuần: 

1.Chuyên cần: Đi học đầy đủ, đúng giờ.  

2.Nề nếp : Nghiêm túc chấp hành tốt các nề nếp của lớp học 

3,Học tập : Có ý thức học tập tốt, hăng say phát biểu xây dựng bài : Tâm, Vy Vy, Giang, 
Tuấn, Thương. Một số HS hay quên vở, đồ dùng học tập : T. Vy, Võ Hồng, An 

4.Vệ sinh : Các tổ luân phiên nhau làm vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ. 

5.Hoạt động khác : Tham gia đầy đủ  

II.Sinh hoạt đội sao: 

Tập bài hát : Tiếng chào theo em.  
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        T: Hát cho cả lớp nghe. Sau đó tập cho cả lớp hát thuộc bài hát. 

        III.Kế hoạch tuần 28: 

Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Làm vệ sinh sạch sẽ. 

Tham gia đầy đủ các hoạt động. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUẦN 28 
 

                                                  Ngày soạn:22/3/2009 
                                                                       Ngày dạy: Thứ hai ngày 23/3/2009 

                         Lớp:1B 
SÁNG: 

Tiết 1                           CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN              
Tiết 2+3              Tập đọc:        NGÔI NHÀ 

 
A.Mục tiêu: 

-H: Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ. 

-Ôn vần : iêu, yêu. Tìm tiếng có vần iêu, yêu. Nói câu chứa tiếng có vần iêu, yêu. 

-Hiểu các từ ngữ trong bài : Thơm phức. 

-Biết hỏi, đáp theo mẫu. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

-Đọc bài : "Mưu chú Sẻ" và trả lời câu hỏi 
1, 2 ở SGK. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời 

câu hỏi. 
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35’ 
2’ 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới:   
1.Giới thiệu bài:     -  kết hợp treo tranh 
2.Hướng dẫn luyện đọc:  

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng(1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    Thơm phức ( Mùi thơm rất mạnh ) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sửa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 

3.Ôn vần iêu, yêu 
+Đọc câu thơ có tiếng yêu. 
Vần cần ôn là : iêu, yêu 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : iêu, yêu. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần: iêu 
Nói mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

 
TIẾT 2 

3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  
a.Tìm hiểu bài: 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ (Ở ngôi nhà mình bạn 

nhỏ nhìn thấy : Hàng xoan trước ngõ...Nghe 
tiếng chim đầu hồi lảnh lót...Ngửi thấy mùi rạ 
thơm phức).  

 
Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 
Nhận xét, bổ sung . 
 

 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 
 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối 

tiếp, vài HS một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá 

nhân, cả lớp) 
 
 
Một HS đọc một câu (nối tiếp) 

cho đến hết bài. 
Vài HS đọc một khổ thơ (nối 

tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
HS đọc 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 2 khổ thơ đầu, 

trả lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
 
2HS đọc câu hỏi 2 
3HS nối tiếp đọc những câu thơ 
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 5’ 

Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
b. Học thuộc lòng bài thơ : 
Gọi HS đọc bài  
b.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Quà của bố. 

nói về tình yêu ngôi nhà của bạn 
nhỏ gắn với tình yêu đất nước. 

HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét  
 
 
Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thảo luận sau đó 

thực hành nói trước lớp. 

 

Tiết 4   Toán:             GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN ( Tiếp theo ) 

A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải toán có lời văn. 

-Tìm hiểu bài toán, giải bài toán, trình bày bài giải.  

B.Đồ dùng:  

Tranh minh họa 

 C.Hoạt động dạy học:  
Hoạt động dạy Hoạt động học 

I.Bài cũ: 
Viết các số sau : 
Hai mươi tư ; Tám mươi mốt; 
Chín mươi chín ; Bảy mươi lăm. 

    Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Giới thiệu cách giải bài toán và trình bày 
bài giải : 

Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán  
Đọc lại bài toán và nêu câu hỏi  
+ Bài toán cho biết gì ? 
+ Bài toán hỏi gì ? 
Ghi tóm tắt lên bảng  
Tóm tắt : 
Có : 9 con gà  
Bán : 3 con gà.  
Còn lại : ...con gà ? 
Hướng dẫn HS giải bài toán. 
Nêu lời giải, viết phép tính, viết đáp số. 
Nhận xét, chữa bài lên bảng.  
            Bài giải  

 
     

2 HS lên bảng viết số. 
 
 
 
 
 
 
Đọc bài toán ở SGK 
Lần lượt trả lời  
Bài toán cho biết : Có 9 con gà, bán đi 3 

con gà. 
Bài toán hỏi : Còn lại mấy con gà . 
 
Nhìn tóm tắt đọc lại bài toán. 
 
 
 
Giải bài toán vào vở. 
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Số con gà còn lại là : 
9 - 3 = 6 ( con gà ) 
Đáp số : 6 con gà. 

3. Thực hành : 
Bài 1: 
Nêu câu hỏi tìm hiểu bài toán. 
Ghi tóm tắt ,lên bảng. 
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
Nhận xét. 
Bài 2 ; 3  
Thực hiện tương tự. 

III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
Đối chiếu sửa sai. 
Nhìn tranh vẽ kiểm tra kết quả. 
 
 
Đọc bài toán. 
Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài toán. 
Giải bài toán vào vở. Sau đó 1 HS lên 

bảng chữa bài. 
 
 
 
 

Nhắc lại các bước trình bày một bài giải. 
CHIỀU: 

Tiết 1 Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Ngôi nhà. 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 
1.Luyện đọc:  
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 

"Ngôi nhà" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

2 HS thực hiện 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài " Ngôi nhà" phần 
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5’ 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

tập đọc  
  
 
 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

Tiết 2 Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại :  

-Kỉ năng giải toán có lời văn và cách trình bày bài giải. 

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 
1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT 
Bài 1/40 
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Gọi HS lên bảng chữa bài để kiểm tra 

cách trình bày bài giải. 
Nhận xét 
Bài 2/40 
Giúp đỡ HS yếu 
 
Nhận xét.  
 
Bài 3/40 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm chữa bài, nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

2 HS thực hiện 
 

 
 
 
Tự đọc bài toán, tự điền số vào phần tóm tắt. 
Giải  bài vào vở. 
Lên bảng chữa bài. 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau. Sau đó 1 HS đọc lại bài giải  
 
Tự tìm hiểu bài toán, tự giải bài toán vào vở. 
 
Nêu lại các bước trình bày bài giải. 
 

 
                                                   Ngày soạn:23/3/2009 

                                                                       Ngày dạy: Thứ ba ngày 24/3/2009 
                         Lớp:1C 

 
  
SÁNG: 

Tiết 1     Tập viết:        TÔ CHỮ HOA : H, I, K 
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 A.Mục tiêu: 

-H. Biết tô các chữ hoa : H, I, K.   

-Biết viết đúng các vần, từ : uôi, ươi, iêt, uyêt, iêu, yêu, nải chuối, tưới cây,viết đẹp, tuyệt 
đẹp, hiếu thảo, yêu mến. Chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ) 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
 

35’ 
2’ 
5’ 

 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 

20’ 
 

 
 
 
 

3’ 

I.Bài cũ:  
Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và 

nhận xét. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tô chữ hoa :  
   Hướng dẫn HS quan  sát và nhận xét 
 
    Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét 
    Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng 
dẫn quy trình. 
     Nhận xét , sữa sai. 
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng:  
 

Quan sát, nhận xét, sữa sai. 
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết: 

Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
Hướng dẫn HS chữa lỗi. 
Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại 

mang về nhà chấm. 
III.Củng cố dặn dò:  
 

Khen ngợi những HS viết đẹp. 
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà. 
 

 
 

 
 
 

 
Quan sát chữ H, I, K hoa trên bảng phụ và 

trong vở TV rồi nêu nhận xét. 
Tập viết vào bảng con: H, I, K hoa 

 
 

 
Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và 

trong vở TV 
Tập viết vào bảng con một số từ 

 
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu. 
 
 
 

 
 

Bình chọn người viết đúng, viết đẹp trong 
tiết học. 

 
 
Tiết 2      Chính tả:               NGÔI NHÀ 
       
 A.Mục tiêu: 

-Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ 3 của bài " Ngôi nhà ". 

      -Làm đúng các bài tập chính tả , nhớ quy tắc : k+ e, ê, i. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
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TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
5’ 
 
 

35’ 
2’ 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
3’ 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại 
Nhận xét ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép :  
    
    
   
   Nhận xét, sửa sai. 
    
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  

Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 

III.Củng cố dặn dò:  
 

Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại đoạn văn, làm lại bài tập 

chưa đúng. 
 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép 
Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Chép bài vào vở. 
 
 
Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sửa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

 

Tiết 3      Toán:                    LUYỆN TẬP 
 

A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

- Rèn luyện kĩ năng giải toán, thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đến 20.  

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Giải bài toán theo tóm tắt sau : 
Có :18 lá cờ  
Cho bạn : 2 lá cờ. 
Còn lại : ...lá cờ ? 

 
 
 
 
1HS lên bảng làm bài. 
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35’ 
2’ 
33’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

Nhận xét, ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập : 

Bài 1 : 
Ghi tóm tắt lên bảng : 
Có : 15 búp bê 
Đã bán : 2 búp bê 
Còn lại : ...búp bê ? 
Giúp đỡ HS yếu làm bài. 
Bài 2, 3 : 
Thực hiện tương tự bài 1. 
Bài 4 : 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Gọi HS lên bảng chữa bài.  

 III. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
 
 
 
Nêu yêu cầu. 
Đọc bài toán, nêu tóm tắt. 
Giải vào vở, sau đó lên bảng chữa bài. 
 
 
 
Thực hiện như bài 1. 
Nêu yêu cầu.  
Nhìn tóm tắt đọc lại bài toán. 
Giải bài toán vào vở. 

 
Nhắc lại cách trình bày một bài giải. 

 

 

Tiết 4   Đạo đức:  CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT ( Tiết 1 ) 
A.Mục tiêu: 
*Giúp HS : 

- Cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay. 

- Biết cách chào hỏi và tạm biệt. 

- Ý nghĩa của lời chào hỏi và tạm biệt. 

- Quyền được tôn trọng, không bị phân biệt đối xử với trẻ em. 

B. Đồ dùng: 

VBT đạo đức. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 

35’ 
5’ 
 

15’ 
 
 
 

15’ 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  
- Khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần 

nói lời xin lỗi ? 
-Nhận xét 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài 
2.Các hoạt động:  
*Hoạt động 1: Chơi trò chơi " Vòng tròn 

chào hỏi " : (15') 
Phổ biến nội dung và nguyên tắc chơi ( 

SHD ).  
* Hoạt động 2 :Thảo luận ( 15') 

 
 
-1 HS trả lời. 
 
 

 
 
 
 
Thực hiện chơi như yêu cầu. 
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2’ 

Nêu câu hỏi gợi ý : 
Cách chào hỏi trong mỗi tình huống giống 

nhau hay khác nhau ? 
Em cảm thấy như thế nào khi : 
+ Được người khác chào hỏi ?  
+ Em chào họ và được đáp lại ? 
Em gặp một người bạn em chào họ nhưng 

họ không đáp lại ? 
Nhận xét và bổ sung. 
* Kết luận : Cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm 

biệt khi chia tay. 
Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự tôn trọng 

lẫn nhau.  
   III.Củng cố dặn dò:  
    Nhận xét tiết học 
    Thực hiện tốt những điều đã học. 

Thảo luận theo nhóm 2, sau đó đại diện 
nhóm trả lời . 

Các nhóm khác nhận xét bổ sung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
    Đọc câu tục ngữ : "Lời chào cao hơn mâm 
cỗ ". 

CHIỀU 

 Tiết1.     Tiếng Việt :                 Luyện viết 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp HS: 

-Viết đượccác chữ : H, I, K hoa. Các từ : dòng suối, thuyền buồm. 

-Rèn kỉ năng viết cho HS. 

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết 

-Các con chữ hoa viết trong khung chữ. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
35’ 
2’ 
28’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
T nhận xét- ghi điểm 

II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn quy trình viết:  
 
Hướng dẫn và viết mẫu lên bảng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 HS viết 
 
 
 

Quan sát chữ viết trên bảng phụ và nêu nhận 
xét. 

 
 

Tập viết vào bảng con. 
 
 
 
 
 
Viết vào vở mỗi từ mỗi dòng, mỗi chữ mỗi 
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5’ 
 
 
2’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét sữa sai. 
 
Quan sát, giúp đỡ thêm. 
3.Chấm bài, nhận xét: 
-Chấm 1/3 số vở cả lớp và nhận xét, số còn 

lại về nhà chấm.  
4.Dăn dò: 
Nhận xét giờ học 
Về nhà rèn viết lại. 

dòng. 
 
 
Bình chọn bài viết đẹp tuyên dương. 

 

Tiết2.Toán:                        Luyện tập 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại:  

- Kỷ năng giải toán có lời văn. 

- Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

I.Bài cũ 
Cách trình bày một bài giải 
T nhận xét-ghi điểm 
II.Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 1/41 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Gọi 1 HS lên bảng chữa bài. 
Nhận xét.  
Bài 2/41 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét.  
Bài 3/41 
Thực hiện tương tự bài 2 
Bài 4/41 
Hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
-Chữa bài, nhận xét. 

III.Dặn dò: 
    Nhận xét tiết học. 

1 HS nêu 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
-Tự điền số vào tóm tắt và giải bài toán. 
 
Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài, Làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau. 
Nêu yêu cầu 
-Làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
Nêu yêu cầu. 
Dựa vào tóm tắt đọc bài toán. 
Làm bài. 
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    Xem trước bài "Luyện tập" 
 
Tiết3.Tiếng Việt:                   Luyện tập 

 
A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc hay bài tập đọc đã học. Rèn viết chính tả cho HS.  

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết.  

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
30’ 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
5’ 

I.Bài cũ: 
T nhận xét- ghi điểm 

II.Bài mới 
1.Luyện đọc: 

Ôn bài cũ 
Chỉnh sửa 
Nêu câu hỏi : 
+ Từ ngôi nhà của mình bạn nhỏ nhìn thấy 

gì ? Ngửi thấy gì ? Nghe thấy gì ?  
Nhận xét, bổ sung. 

2.Luyện viết 
Đọc Đọc khổ thơ 2  trong bài "Ngôi nhà " 
Chữa lỗi, nhận xét.. 

3.Củng cố, dặn dò:  
Luyện viết lại ở nhà. 
Ôn lại bài, chuẩn bị bài mới 

2HS đọc 
 
 
 
Mở SGK đọc lại bài : Ngôi nhà. (cá nhân, 

nối tiếp) 
 
 
Thảo luận nhóm 2. 
Đại diện các nhóm trả lời. 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
 
Viết bài vào vở. 
Soát bài theo yêu cầu. 
 
 
 

 

 
 

                                                     Ngày soạn:24/3/2009 
                                                                       Ngày dạy: Thứ tư ngày 25/3/2009 

                            Lớp:1A 
 
SÁNG: 

Tiết 1 Thể dục:      Bài thể dục.  
 

A.Mục tiêu: 

-Ôn bài thể dục đã học. Yêu cầu thuộc và thực hiện được động tác tương đối chính xác. 

Ôn trò chơi " Tâng cầu ". 

B. Chuẩn bị: 
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-Sân bãi, sạch sẽ 

C.Nội dung và phương pháp lên lớp:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Phần mở đầu: (15') 
Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 

học. 
 
 
Quan sát nhận xét 
 
 

 
2.Phần cơ bản: (20') 

a. Ôn bài thể dục đã học: 
*Lần 1: T. hô nhịp, làm mẫu. 
*Lần 2 : Hô nhịp. 

     Quan sát sửa sai 
*Lần 3:   
 
 Nhận xét từng tổ. 
b. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số, đứng nghiêm, đứng nghỉ 
  Quan sát, nhận xét.  
c.Ôn trò chơi: Tâng cầu 
Nêu yêu cầu khi tổ chức trò chơi 
Nhận xét đánh giá 
3.Phần kết thúc: (5') 
 
Hệ thống bài, nhận xét tiết học 

 
 
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên 

địa hình tự nhiên 50 đến 60m 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.  
-Xoay khớp cổ tay và các ngón tay, cánh 

tay, đầu gối, hông. 
Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại " 
 
 
Cả lớp thực hiện theo  
 
Thực hiện 2x8 nhịp 
 
Lớp trưởng hô nhịp, cả lớp thực hiện 1x8 

nhịp. Sau đó luyện tập theo tổ 
 

Lớp trưởng điều khiển cả lớp thực hiện 
 
Tự tổ chức chơi 
 
 
Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc và hát 
Chơi trò chơi hồi tỉnh. 

 

 
 

Tiết 2+3        Tập đọc:             QUÀ CỦA BỐ 
 

A.Mục tiêu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. Biết nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ  

- Ôn vần : oan, oat 

- Hiểu các từ ngữ trong bài : vững vàng, đảo xa. 

-  Biết hỏi đáp tự nhiên về nghề nghiệp của bố mẹ.  

- Học thuộc lòng bài thơ. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
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    5’ 

 
 

    35’ 
   2’ 

    20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35’ 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

- Đọc bài và trả lời câu hỏi 1 ở SGK. 
- Nhận xét, ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:    - kết hợp treo tranh 
2.Hướng dẫn luyện đọc:  

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

nhẹ nhàng. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 

 
+Giải thích từ khó: 

    - Vững vàng ( Chắc chắn ) 
- Đảo xa ( Vùng đất giữa biển xa đất liền ) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+ Luyện đọc theo khổ thơ. 
Theo dõi sửa sai, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 

3.Ôn vần ươn, ương 
+Tìm tiếng trong bài có vần: oan, oat. 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : oan, oat. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : oan, oat. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu chứa tiếng chứa vần : oan, oat. 
Nói mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

TIẾT 2 
3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  

a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ  ( Bố bạn nhỏ là bộ 

đội ở vùng đảo xa ) 
Nêu lại câu hỏi 2 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
 
 HS theo câu (nối tiếp) cho đến hết bài. 
HS đọc theo khổ thơ. 
 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh(nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 1 HS đọc khổ  thơ 1, trả lời 

câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
2 Hs đọc câu hỏi 2. 
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   5’ 

Bổ sung cho đầy đủ  
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
b. Học thuộc lòng bài thơ. 
Gọi HS đọc bài. 
c.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò:  
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Vì bây giờ mẹ 

mới về. 

1 HS đọc câu khổ thơ 2, 3. Cả lớp đọc thầm 
và trả lời câu hỏi 2 

 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét. 
 
Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK  
 
Nêu lại nội dung của bài. 

 

Tiết 4      Toán:                    LUYỆN TẬP  
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh :  

- Rèn luyện lại kỷ năng tự giải toán có lời văn.  

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
 
 
 
 35’ 
  2’ 
 33’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2’ 

I.Bài cũ: 
Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Tóm tắt : 
Có : 19 bút chì. 
Đã bán : 3 bút chì. 
Còn lại : ... bút chì ? 
Nhận xét, ghi điểm 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Nhận xét. 
 
Bài 2, 3: 
Thực hiện tương tự.  
Bài 4: 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Kiểm tra nhận xét 

III.Củng cố dặn dò: 
   Nhắc lại kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
 
1 HS lên bảng làm bài. 
 
 
 

 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự đọc bài toán, hoàn chỉnh phần tóm tắt. 
Làm bài, chữa bài. 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài và chữa bài. 

    Nêu yêu cầu 
Dựa vào tóm tắt nêu bài toán. 
Tự giải bài vào vở. 

 
 

 

CHIỀU: 
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Tiết 1  Mĩ thuật:       VẼ TIẾP HÌNH VÀ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG,    

                                                            ĐƯỜNG DIỀM 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp HS:  

- Thấy được vẽ đẹp của hình vuông, đường diềm. 

-Biết cách vẽ hoạ tiết như chỉ dẫn vào hình vuông, đường diềm có trang trí. 

B. Đồ dùng: 

-Bài trang trí hình vuông sẵn. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 3’ 
 
35’ 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

I.Bài cũ: 
Kiểm tra dụng cụ học tập 

II.Bài mới: 
1Giới thiệucách trang trí hình vuông và 

đường diềm: 
Giới thiệu trước lớp một số bài trang trí 

hình vuông  và đường diềm. 
Gợi ý trang trí bằng nhiều cách. 
Nêu ứng dụng của việc trang trí hình 

vuông, đường diềm trong cuộc sống. 
2. Hướng dẫn thực hành: 

Xem hình 2 ở vở tập vẽ. 
Nhìn hình đã có để vẽ tiếp vào chổ cần 

thiết. 
Tìm màu và vẽ màu theo ý thích. 
Các hình giống nhau cần vẽ màu giống 

nhau. Màu nền khác với màu của hình vẽ. 
3. Thực hành: 

Quan sát giúp đỡ thêm. 
Gợi ý thêm cho HS chọn màu. 

4. Nhận xét đánh giá: 
Hướng dẫn nhận xét bài vẽ của nhau về: 
+ Hình  ( hoạ tiết ) cân đối, đẹp chưa? 
+ Màu sắc : hài hoà, tươi sáng chưa ? 
Nhận xét tuyên dương cá nhân làm bài tốt. 

5. Dặn dò: 
Quan sát thêm các loại ô tô. 
Giao việc về nhà 
 

 
 
 
 
Cả lớp quan sát và  nhận ra vẻ đẹp của 

chúng về hình vẽ, màu sắc. 
 
 

    
 
     Quan sát hình 2 ở vở tập vẽ. 

 
 

 
 
 
 

 
Làm bài vào vở theo hướng dẫn. 
 
 
Tự nhận xét lẫn nhau theo gợi ý của GV 
Chọn bài vẽ đẹp nhất để trưng bày vào góc 

sản phẩm của lớp. 
 

Tiết 2 Tiếng Việt:       Luyện tập 
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A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ :Quà của bố. 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
5’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 
1.Luyện đọc 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 

"Quà của bố" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập:  
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò:  
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

2 HS thực hiện 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài "Quà của bố" 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 

Tiết 3 Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại :  

-Kỷ năng tự giải toán có lời văn. 

      B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
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TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
3’ 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
II. Bài mới 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT: 
    Bài 1/42 
    Hướng dẫn HS yếu làm bài. 

Nhận xét 
 
Bài 2, 3/42 
Thực hiện tương tự. 
 
Bài 4/42 
Vẽ sơ đồ tóm tắt lên bảng. 
Giúp HS yếu làm bài. 
Kiểm tra, nhận xét 
2.Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự đọc bài toán và hoàn chỉnh phần tóm tắt 
Tự giải bài toán, sau đó chữa bài. 
Nêu yêu cầu  
Làm bài và chữa bài. 
 
Nêu yêu cầu 
Nhìn vào sơ đồ tóm tắt đọc bài toán 
Giải bài toán vào vở. 
 

 
Thứ  năm ngày......tháng .....năm 200.... 

SÁNG: 
             Tiết 1  Chính tả:         Quà của bố. 
       
      A.Mục tiêu: 

- Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ 2của bài " Quà của bố ". 

- Làm đúng các bài tập chính tả. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
 
2’ 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra bài viết lại ở nhà của HS yếu 
I.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép :     

      
     
     Nhận xét, sữa sai. 
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sữa bên lề 
vở. 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc khổ thơ 2 bài " Quà của 

bố " 
Cả lớp đọc thầm lại . Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Chép bài vào vở 
Cầm bút chì chữa bài. 
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10’ 
 
 
 
 
3’ 

    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 

3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  
Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 
III.Củng cố dặn dò:  
Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại bài , làm lại bài tập chưa 

đúng. 
 

 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

 
Tiết 2 Tập đọc:        Vì bây giờ mẹ mới về ( Tiết 1 ). 
 

A.Mục tiêu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó : Khóc oà, hoảng hốt. Biết nghỉ hơi đúng 
những chổ có dấu phẩy, dấu chấm. Biết đọc các câu hỏi trong bài. 

- Ôn vần : ưt, ưc.  

- Hiểu các từ ngữ trong bài : hoảng hốt. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 
 

2’ 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  
-Đọc bài thơ "Quà của bố" và trả lời câu 

hỏi 1 ở SGK. 
Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn luyện đọc 
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu đoạn văn. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc (SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó (cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
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10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3’ 

 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    -Hoảng hốt ( Mất tinh thần do gặp nguy 
hiểm ) 

+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sữa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 
3.Ôn vần ưt, ưc  
+Tìm tiếng trong bài có vần : ưt. 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : ưt, ưc. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : ưt, ưc. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần ưt, ưc. 
Làm mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 
III. Dặn dò 
Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi ở SGK để 

học tiết 2. 
 

Đọc lại toàn bộ các từ khó ( cá nhân, cả lớp) 
 
 

 
Vài HS đọc một câu (nối tiếp) cho đến hết 

bài. 
Vài HS đọc một đoạn (nối tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh (nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
2 HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu 

 

Tiết 3 Toán:                    Luyện tập chung. 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Rèn luyện kỷ năng lập đề toán rồi tự giải và viết bài giải. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
 
 
35’ 
2’ 
33’ 
 

I.Bài cũ 
* Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Có : 16 bông hoa. 
Cho bạn : 5 bông hoa.  
Còn lại : ...bông hoa ? 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1a :  

 
1 HS làm bài tập 
 
 
 
 

 
 
 
Nêu yêu cầu. 
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2’ 

Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ, dựa vào 
bài toán chưa hoàn chỉnh ở SGK để hoàn 
thành bài toán. 

Nhận xét. 
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
Bài 1b : 
Hướng dẫn tương tự bài 1a. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét. 
Bài 2 :  
 
Viết tóm tắt lên bảng :  
Tóm tắt :  
Có : 8 con thỏ.  
Chạy đi : 3 con thỏ . 
Còn lại : ....con thỏ ? 
Nhận xét. 
III.Củng cố dặn dò 
Xem lại bài tập ở VBT 

Quan sát tranh vẽ, dựa vào bài toán chưa 
hoàn chỉnh ở SGK để viết phần còn thiếu nhằm 
hoàn chỉnh bài toán. 

Đọc bài toán đã hoàn chỉnh. 
    Tự giải và viết bài giải vào vở. 

Nêu yêu cầu. 
Thực hiện theo hướng dẫn  
 
Làm bài, chữa bài. 
Nêu yêu cầu 
Quan sát hình vẽ . Nêu tóm tắt bài toán. 
 
 Tự giải bài toán vào vở 
 
 
 
 

 

Tiết 4 Thủ công:         Cắt dán hình tam giác (Tiết 1). 

 
A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Biết cách kẻ, cắt dán hình tam giác bằng 2 cách. 

B. Đồ dùng: 

-Thước, bút chì, giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công. Hình tam giác mẫu. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
2’ 
8’ 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
 
II.Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn quan sát nhận xét : 
Ghim hình mẫu lên bảng và hướng dẫn HS 

quan sát 
3. Hướng dẫn quy trình : 
a . Cách kẻ hình tam giác : 
Ghim tờ giấy có kẻ ô lên bảng vừa hướng 

dẫn vừa thực hành : 
Trước hết kẻ được hình chữ nhật dài 8 ô 

rộng 6 ô. 
Xác định 3 đỉnh, 2 đỉnh là 2 điểm đầu của 

 2 HS thực hiện  
 
 
    
 
 
Quan sát và nêu được số cạnh của hình tam 
giác. 
 
 
 
    Quan sát. 
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15’ 
 
 
 
5’ 

hình chữ nhật dài 8 ô. Sau đó lấy điểm giữa 
của cạnh đối diện là đỉnh thứ 3. Nối 3 đỉnh ta 
được hình tam giác. 

Hướng dẫn cách kẻ thứ 2 để tiết kiệm giấy 
và thời gian. 

b. Hướng dẫn cắt rời và dán sản phẩm : 
Cắt rời hình chữ nhật theo các cạnh AB, 

AC, BC. Dán cân đối vào vở. 
4.HS thực hành trên giấy nháp: 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
 
 
III.Nhận xét dặn dò 
Nhận xét về tinh thần và thái độ học tập 

của HS. 
Chuẩn bị bút chì, kéo, thước, giấy màu để 

học cắt dán hình tam giác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nêu lại quy trình cắt dán hình tam giác theo 
2 cách. 
    Thực hành theo quy trình. 
 
 
 
 
 

 
CHIỀU: 

Tiết 1 Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục tiêu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Vì bây giờ mẹ mới về 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Bài cũ 
T nhận xét-ghi điểm 
 
II.Bài mới 
1.Luyện đọc:  
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: "Vì 

bây giờ mẹ mới về" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 

 
 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
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15’ 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 

Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập:  
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 
Giao việc về nhà 

 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT: Bài "Vì bây giờ mẹ 

mới về " phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 

Tiêt 2 Toán:                         Luyện tập. 

 
A.Mục tiêu: 

*Củng cố lại cách:  

-Kỷ năng lập đề toán, giải và trình bày bài giải.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT:(35') 
Bài 1a/43 
Hướng dẫn HS hoàn thành bài toán. 
Nêu câu hỏi gợi ý phân tích bài toán 
Hướng dẫn HS viết số vào tóm tắt bài toán.  
Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 1b/43 
Hướng dẫn tương tự 1a.  
Bài 2/43 
Hướng dẫn HS yếu.      
Gọi HS lên bảng chữa bài.  
Bài 4 : 
Giúp đỡ HS yếu giải toán 
Gọi HS lên bảng chữa bài 
Nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
 
Nêu yêu cầu 
Quan sát tranh vẽ hoàn thành bài toán 
Trả lời câu hỏi gợi ý sau đó tự hoàn thành 

phần tóm tắt. Giải bài toán vào vở.  
 
Thực hiện tương tự bài 1. 
Nêu yêu cầu 
Làm bài rồi chữa bài. 
 
Nêu yêu cầu. 
Tự đọc bài toán và giải vào vở. 
1 HS lên bảng cữa bài. Cả lớp theo dõi nhận 

xét. 
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                 Tự nhiên & xã hội :     Con muỗi. 
 
A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS biết: 

- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi. 

- Nơi sống của con muỗi. 

- Một số tác hại của muỗi gây ra. 

- Có ý thức tham gia diệt trừ muỗi và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. 

B. Đồ dùng: 

- Các hình trong bài 28, bọ gậy. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ: (5') 
- Người ta nuôi mèo để làm gì ? 
Nhận xét. 
II.Bài mới:  
1.Giới thiệu bài(2'): 
2.Các hoạt động:: 
Hoạt động 1: Quan sát con muỗi (13') 
 Thảo luận nhóm 2 
Quan sát con muỗi ( tranh SGK ) Tự nêu 

câu hỏi và trả lời theo gợi ý sau  
+ Con muỗi to hay nhỏ ? 
+ Khi đập muỗi em thấy nó cứng hay mềm 

? 
+ Hãy chỉ đầu, thân, chân, cánh, của con 

muỗi ? 
+ Con muỗi dùng vòi để làm gì ? 
+ Con muỗi di chuyển như thế nào ? 
* Kết luận : SHD 
Hoạt động 2 : Thảo luận theo câu hỏi(18') 
* Nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận: 
+ Muỗi thường sống ở đâu ? 
+ Vào lúc nào em thường hay bị muỗi đốt?  
+ Bị muỗi đốt có hại gì? 
+ Kể tên một số bệnh do muỗi gây ra? 
+ Hãy nêu các cách diệt muỗi ? 
+ Em cần làm gì để không bị muỗi đốt ? 
* Kết luận : SHD 
III. Nhận xét dặn dò: (2')                     
Nhận xét giờ học. 
Thực hiện tốt những điều đã học.  

 
 
-2 HS trả lời. 
 
 

 
 
 
 
Quan sát ảnh chụp con muỗi ở SGK Nêu 

câu hỏi và trả lời câu hỏi theo gợi ý. 
Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp  
Các nhóm khác nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
 
Lần lượt trả lời,bổ sung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhắc lại cách đề phòng muỗi đốt, cách diệt 
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muỗi. 
 

SÁNG: 
Tập đọc :        Vì bây giờ mẹ mới về. (Tiết 2). 
 

A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS : 

- Hiểu nội dung bài. 

- Nhận biết được câu hỏi trong bài, đọc đúng câu hỏi. Đọc đúng lời các nhân vật có trong 
bài. 

- Nói năng tự nhiên, hồn nhiên theo yêu cầu luyện nói. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 2 
I.Bài cũ: 
Đọc lại bài " Vì bây giờ mẹ mới về" 
Nhận xét ghi điểm. 
II. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài : 

   1.Tìm hiểu bài và luyện nói:  
   a.Tìm hiểu bài: 
    * Luyện đọc nhóm 2.(3') 
    Từng cặp 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc 
với nhau. Em này đọc, em kia kiểm tra. Sau 
đó đổi lại. 
    Hết thời gian. Gọi HS đọc cá nhân toàn bài 
( 3 em ) 
     Nhận xét, tuyên dương những em đọc tốt. 
   * Đọc hiểu để trả lời câu hỏi :  
    1 HS đọc to câu 1 trong bài , cả lớp đọc 
thầm lại. 
     Trả lời câu hỏi " Khi bị đứt tay cậu bé có 
khóc không ? " 
    Nhận xét, kết luận : Khi bị đứt tay cậu bé 
không khóc. 
    Để biết được đến khi nào cậu bé sẽ khóc 
chúng ta đi tìm hiểu câu hỏi 2. 
    1 HS đọc lai câu 1 và đọc tiếp câu 2 trong 
bài. Cả lớp đọc thầm lại. 
     Trả lời câu hỏi : " Lúc nào cậu bé mới 
khóc ? " 
     Nhận xét, kết luận : Mẹ về cậu mới khóc. 
     Khi bị đứt tay cậu bé không khóc. Mẹ về 
cậu mới khóc . Vì sao ? 
     Nhận xét, kết luận : Vì cậu muốn làm nũng 

 
 

2 HS đọc lại bài. 
Nhận xét bạn đọc. 
 
 
 
 
 
 
Luyện đọc theo yêu cầu. 
 
3 HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét bạn đọc. 
 
 
 
Đọc bài theo yêu cầu. 
1HS đọc câu hỏi 1 ở SGK. 
Trả lời câu hỏi 1(2 HS) 
Nhận xét . 
  
 
 
 
Đọc bài theo yêu cầu. 
1 HS nêu câu hỏi 2 
 
Trả lời câu hỏi 2( 2em ) 
Nhận xét. 
 
Trả lời, bổ sung. 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

436 

mẹ, muốn được mẹ thương. Khi bị đứt tay mẹ 
không có nhà, cậu khóc chẳng ai nghe, chẳng 
có ai lo lắng vỗ về cho cậu cả. Nên mẹ về cậu 
mới khóc. 
    Liên hệ :  
    + Ở lớp ta có bạn nào hay làm nũng mẹ ? 
    + Khi các em bị ốm các em có khóc nhè 
không ? 
     Chúng ta không nên làm nũng mẹ  nhiều. 
Như vậy là không tốt. 
     Cả lớp đọc thầm lại toàn bài và tìm xem 
trong bài có mấy câu hỏi ? Hãy đọc 3 câu hỏi 
đó ? 
     Treo bảng phụ lên bảng ( Vừa hướng dẫn 
vừa chỉ vào bài ) 
     Trong bài có 3 câu hỏi (Mẹ hỏi con)  
     Trong các câu hỏi ở cuối câu có dấu gì ? 
     Kết luận : Thông thường cuối câu hỏi thì 
có dấu chấm hỏi. 
     Khi đọc các câu hỏi cần lên giọng ở cuối 
câu. 
     Đọc mẫu 3 câu hỏi. 
     Gọi HS đọc lại ( 6 em )  
     Chỉnh sữa cho HS. 
     Tổ chức thi đọc đúng các câu hỏi  
 ( 3 em ) . 
    Nhận xét tuyên dương em đọc tốt.  
    * Luyện đọc phân vai :  
    Đây là bài văn có lời đối thoại trực tiếp. 
    Hãy cho biết trong đoạn đối thoại có mấy 
nhân vật  ? 
    Khi đọc bài văn này các em cần thể hiện 
được 3 giọng đọc đó là : Người dẫn chuyện, 
người mẹ và người con. 
    + Người dẫn chuyện : Đọc giọng kể, đều và 
chậm rài. 
    + Người mẹ : Đọc với giọng hốt hoảng, lo 
lắng, lên giọng ở cuối câu (Vì câu hỏi) 
    + Người con : Đọc với giọng chậm pha 
chút nũng nịu.   
    Đọc mẫu ở SGK (Cất bảng phụ). 
    Luyện đọc phân vai theo nhóm 3 (4'). 
    Luyện đọc nhóm 3 như quy định.  
    Đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ. 
    Hết thời gian, gọi 2 nhóm đọc thử.  
    Nhận xét, chỉnh sữa. 
    Tổ chức thi đọc giữa các nhóm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự liên hệ với bản thân. 
 
 
 
Trong bài có 3 câu hỏi  
Đọc 3 câu hỏi trong bài. 
Nhận xét. 
 
 
 
Ở cuối câu có dấu chấm hỏi. 
 
 
 
 
 
Cả lớp lắng nghe. 
Đọc lại các câu hỏi. 
 
Đại diện 3 tổ 3 HS thi đọc. 
Nhận xét, bình chọn bạn đọc đúng để tuyên 

dương. 
 
 
 
Trong đoạn đối thoại có 2 nhân vật (Mẹ và 

con) 
 
Quan sát lên bảng phụ. 
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    Nhận xét tuyên dương nhóm đọc tốt. 
    
    Đọc cá nhân toàn bài 2 HS( diễn cảm). 
    Nhận xét, khen ngợi 

b. Luyện nói : 
Luyện nói xung quanh chủ đề " Bạn có hay 

làm nũng bố mẹ không ?" 
Hoạt động nhóm 2 (5') 
2 HS ngồi cùng bàn trao đổi với nhau. Một 

em  nêu câu hỏi và em kia trả lời, sau đó đổi 
lại. 

* Câu hỏi gợi ý : 
+ Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 
+  Khi bạn ốm bạn có khóc nhè không? 
+ Khi nào thì bạn làm nũng bố mẹ? 
+ Bạn có nghĩ làm nũng bố mẹ là một tính 

xấu không? 
Đến từng nhóm giúp đỡ thêm. 
Hết thời gian, gọi vài cặp HS lên hỏi đáp 

trước lớp. 
Nhận xét, tuyên dương . 
* Ở lứa tuổi các em chắc ai cũng có làm 

nũng bố mẹ. Làm nũng không phải là một 
tính xấu. Nhưng hay nhõng nhẻo, quấy khóc, 
vòi vĩnh nhiều là không tốt. Vì như vậy là làm 
phiền bố mẹ, làm bố mẹ bực mình. 

III.Củng cố dặn dò: (5') 
Gọi 2 HS đọc lại bài vvà trả lời câu hỏi " 

Cậu bé trong bài có tính gì ?". 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Đầm sen. 

Cả lớp lắng nghe. 
 
 
Tự phân vai trong nhóm và luyện đọc. 
2 nhóm đọc thử. 
 
Mỗi lần 2 nhóm 
Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay để tuyên 

dương. 
2 HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét. 
 
 
1 HS đọc câu hỏi mẫu ở SGK. 
 
 
 
 
 
Làm việc theo nhóm theo quy định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vài cặp HS lên hỏi đáp trước lớp. 
Nhận xét, tuyên dương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi. 

 

Kể chuyện:                 Bông hoa cúc trắng. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  
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- Nghe kể, nhớ kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. 
Sau đó kể được toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ : (5') 
4 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện  
"Trí khôn" 
Nhận xét ghi điểm.  
II. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:(2') 
2. GV kể chuyện: 
+Kể lần 1: Để HS biết câu chuyện   (Diễn 

cảm, thay đổi giọng theo nhân vật) 
+Kể lần 2, 3 kết hợp chỉ tranh minh hoạ 

giúp HS nhớ câu chuyện. 
3. Hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh: 
Hướng dẫn HS xem tranh và tự đọc câu hỏi 

dưới tranh, sau đó trả lời câu hỏi (Thứ tự từ 
tranh 1 đến tranh 4. Xong tranh này mới 
chuyển sang tranh khác) 

Đại diện các nhóm thi kể. 
Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay nhất. 
5. Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện : 
+Câu chuyện này giúp các em hiểu ra điều 

gì? 
Bổ sung, nhận xét. 
*Nêu ý nghĩa câu chuyện (SHD) 
III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét giờ học. 
Về nhà tập kể lại câu chuyện. 

 
4 HS lên bảng kể chuyện. 
 
 
 
Cả lớp lắng nghe. 
 

 
Quan sát tranh và nhẩm theo câu chuyện. 
 
 
 
Quan sát từng tranh, đọc câu hỏi dưới tranh 

và trả lời câu hỏi.(nhóm 4) 
Đại diện nhóm thi kể (Từng tranh) 
Lắng nghe nhận xét. 
 
Thảo luận và tập kể theo nhóm 
Các nhóm thi kể. 
Nhận xét, bình chọn nhóm kể hay nhất để 

tuyên dương. 
 
 
Lần lượt trả lời câu hỏi. 
Nhận xét, bổ sung. 
 
Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện (cá nhân, cả 

lớp)  
 

 

H ĐTT:                   Sinh hoạt lớp 

I. Đánh giá lại các hoạt động trong tuần: 

1.Chuyên cần: Đi học đầy đủ, đúng giờ.  

2.Nề nếp : Nghiêm túc chấp hành tốt các nề nếp của lớp học 

3,Học tập : Có ý thức học tập tốt, hăng say phát biểu xây dựng bài : Tâm, Vy Vy, Giang, 
Tuấn, Thương. Một số HS hay quên vở, đồ dùng học tập : T. Vy, Võ Hồng, An 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

439 

4.Vệ sinh : Các tổ luân phiên nhau làm vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ. 

5.Hoạt động khác : Tham gia đầy đủ  

II.Sinh hoạt đội sao: 

Tập bài hát : Chỉ có một trên đời. 

        T: Hát cho cả lớp nghe. Sau đó tập cho cả lớp hát thuộc bài hát. 

        III.Kế hoạch tuần 29 

Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Làm vệ sinh sạch sẽ. 

Tham gia đầy đủ các hoạt động. 
 
 

TUẦN 29 
 

                                                  Ngày soạn:29/3/2009 
                                                                       Ngày dạy: Thứ hai ngày 30/3/2009 

                         Lớp:1B 
SÁNG: 

Tiết 1                           CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN              
Tiết2+3              Tập đọc:             ĐẦM SEN 

 
A.Mục tiêu: 

-H: Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. Biết nghỉ hơi sau dấu chấm,dấu phẩy. 

-Ôn vần : en, oen. Tìm tiếng có vần en, oen . Nói câu chứa tiếng có vần en, oen .  

 -Hiểu các từ ngữ trong bài : đài sen,nhị,thanh khiết,ngan ngát 

-Hiểu nội dung bài: vẻ đẹp của lá, hoa và hương sen. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 

35’ 
2’ 
20’ 

 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

-Đọc bài : "Vì bây giờ mẹ mới về" và trả 
lời câu hỏi 1, 2 ở SGK. 

Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:    - kết hợp treo tranh 
2.Hướng dẫn luyện đọc:  

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng(1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời 

câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chia đoạn. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 
Đài sen(bộ phận phía ngoài cùng của hoa 

sen) 
Nhị(bộ phận sinh sản của hoa) 
Thanh khiết(trong sạch) 
Thu hoạch(lấy) 

    Ngan ngát(mùi thơm dịu,nhẹ) 
+Luyện đọc câu. 

Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sửa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 

3.Ôn vần iêu, yêu 
+Đọc đoạn văn có tiếng en. 
Vần cần ôn là :en,oen 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần en,oen 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần: en,oen 
Nói mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

 
TIẾT 2 

3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  
a.Tìm hiểu bài: 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ (Khi hoa sen nở,cánh 

hoa đỏ nhạt,xòe ra,phô ra đài sen và nhị 
vàng).  
  Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 

Nhận xét, bổ sung . 
 
 
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
Gọi HS đọc bài  

 
 
 
 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối 

tiếp, vài HS một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, 
cả lớp) 

 
 
 
 
 
 
 
Một HS đọc một câu (nối tiếp) 

cho đến hết bài. 
Vài HS đọc một đoạn (nối tiếp) 

  1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 

   HS đọc 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 

   2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 2 đoạn đầu, trả 

lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 

2HS đọc câu hỏi 2 
 
3HS nối tiếp đọc những câu văn 

tả hương sen 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét  

  Thi đọc diễn cảm. 
 
Từng cặp HS thảo luận sau đó 
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  5’ 

b.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Mời vào 

thực hành nói trước lớp. 

 

Tiết4   Toán:             PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 

A.Mục tiêu: 

*Giúp học sinh:  

-Bước đầu biết đặt tính rồi làm tính cộng(không nhớ)trong phạm vi 100. 

-Củng cố,giải toán có lời văn và đo độ dài đoạn thẳng.  

B.Đồ dùng:  

Bảng gài,que tính, thước chia vạch cm 

 C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

   5’ 
 
 
 
 
 
35’ 
2’ 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Giải bài toán theo tóm tắt: 
Sợi dây dài: 10 cm 
Cắt đi         : 3 cm 
Còn lại       :...cm  ? 

    Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 

2.Giới thiệu cách làm tính cộng không nhớ 
Bước 1: Hướng dẫn HS thao tác trên que 

tính: 35 + 24 
Lấy 35 que tính (Gồm 3 bó chục và 3 que 

tính rời)  
Lấy thêm 24 que tính xếp dưới 35 que tính.  
Có tất cả bao nhiêu que tính? 
Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng: 

35 + 24 = ? 
*Đặt tính:  
-Viết 35 rồi viết 24 sao cho cột chục thẳng 

với cột chục, đơn vị thẳng đơn vị. 
-Viết dấu +  
-Kẻ vạch ngang (    ) 
*Cách tính: Tính từ phải sang trái 

20

30
        * 5cộng 4 bằng 9, viết 9 

 
     

1 HS lên bảng giải. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thực hiện 
HS trả lời 
 
 
HS quan sát 
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20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’ 

   59       * 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 
35 + 24 = 59 
T nhấn mạnh cách cộng 
Tương tự với phép cộng 35+30;35+2 

3. Thực hành : 
Bài 1: 
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
Nhận xét. 
Bài 2: T hướng dẫn 
T chữa bài 
Bài 3:  
 
 
 
Bài 4:  
T chữa bài 

III.Củng cố dặn dò: 
 

   Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
 
 
 
 

   HS nhắc lại cách đặt tính và tính 
 
 
HS nêu yêu cầu 
HS làm bài 
 
HS đặt tính rồi tính 
 

    Đọc bài toán. 
Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài toán. 
Giải bài toán vào vở. Sau đó 1 HS lên bảng 

chữa bài. 
HS dùng thước để đo độ dài đoạn thẳng 

 
Nhắc lại cách cộng không nhớ trong PV 100. 

    
                                                   Ngày soạn:30/3/2009 

                                                                       Ngày dạy: Thứ ba ngày 31/3/2009 
                         Lớp:1C 

 
  
SÁNG: 

Tiết1     Tập viết:        TÔ CHỮ HOA : L,M,N 
       
 A.Mục đích yêu cầu: 

-H. Biết tô các chữ hoa : L,M,N.   

-Biết viết đúng các vần, từ : oan, oat, en, oen, ong, oong,  ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, 
nhoẻn cười, trong xanh,cải xoong. Chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng 
cách. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ) 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

   3’ 
 
 
35’ 
2’ 
5’ 
 

I.Bài cũ:  
Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và 

nhận xét. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tô chữ hoa :  
   Hướng dẫn HS quan  sát và nhận xét 

 
 

 
 
 

 
Quan sát chữ L, M, N hoa trên bảng phụ và 
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5’ 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
3’ 

 
    Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét 
    Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng 
dẫn quy trình. 
     Nhận xét , sửa sai. 
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng:  
 

Quan sát, nhận xét, sửa sai. 
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết: 

Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
Hướng dẫn HS chữa lỗi. 
Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại 

mang về nhà chấm. 
III.Củng cố dặn dò:  
 

Khen ngợi những HS viết đẹp. 
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà. 
 

trong vở TV rồi nêu nhận xét. 
Tập viết vào bảng con:L, M, N  hoa 

 
 

 
Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và 

trong vở TV 
Tập viết vào bảng con một số từ 

 
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu. 
 
 
 

 
 

Bình chọn người viết đúng, viết đẹp trong 
tiết học. 

 
 
Tiết2      Chính tả:               HOA SEN 
       
 A.Mục đích yêu cầu: 

-Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng bài " Hoa sen ". 

      -Làm đúng các bài tập chính tả , nhớ quy tắc : gh+ e, ê, i. 

      -Giáo dục BVMT: Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
35’ 
2’ 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại bài 
Nhận xét- ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép :  
    
    
   
   Nhận xét, sửa sai. 
    
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc bài cần chép 
Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Chép bài vào vở. 
 
 
Cầm bút chì chữa bài. 
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10’ 
 
 
 
 
3’ 

    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  

Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 

III.Củng cố dặn dò:  

T củng cố:Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý 
nghĩa(Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi 
bùn),do vậy ai cũng yêu thích và muốn gìn 
giữ để hoa đẹp mãi. 
 
   Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 

Về nhà chép lại đoạn văn, làm lại bài tập 
chưa đúng. 

 

 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sửa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 

Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 
học. 

 

 

Tiết3      Toán:                 LUYỆN TẬP 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

-Củng cố cho HS về đặt tính và thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100 

-Tập tính nhẩm và nhận biết bước đầu tính chất giao hoán của phép cộng 

- Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước.  

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
2’ 
33’ 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Đặt tính rồi tính: 37+22; 60+29 
Nhận xét, ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập : 

Bài 1 : 
 
Bài 2: 
 
T chữa bài 
Bài 3: 
 

 
2HS làm 
 
 
 
 
1HS lên bảng làm bài. 
 
HS đặt tính rồi tính 
HS chữa bài 
 
HS nêu yêu cầu 
4 HS làm 
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   2’ 
 

T chữa bài 
    Bài 4 : 

 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Gọi HS lên bảng chữa bài.  

  
III. Củng cố dặn dò: 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
    Nêu yêu cầu. 

Đọc bài toán, nêu tóm tắt. 
Giải vào vở, sau đó lên bảng chữa bài. 
HS nhắc lại các bước vẽ đoạn thẳng 
HS vẽ 

 
 

Nhắc lại cách trình bày một bài giải. 
 

Tiết 4   Đạo đức:  CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT ( Tiết 2 ) 
                                   (Do giáo viên bộ môn dạy) 

CHIỀU:                       Lớp1A+1B+1C   

Tiết1+2+3      Toán:                    LUYỆN TẬP 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại:  

- Cách thực  hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100 

-Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

I.Bài cũ: 
          48+31;          80+9 
Nhận xét-ghi điểm 
II.Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 1/45 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Gọi  HS lên bảng chữa bài. 
Nhận xét.  
Bài 2/45 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét.  
Bài 3/45 
 
T chữa bài 
Bài 4/45 
Hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
-Chữa bài, nhận xét. 

  III.Dặn dò: 
    Nhắc lại kiến thức 
    Nhận xét tiết học. 
    Xem trước bài "Luyện tập" 

 
2HS làm 
 
 
Nêu yêu cầu 
HS làm bài 
 
Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau. 
 
Nêu yêu cầu. 
HS giải bài toán vào vở. 
Làm bài. 
 
Nêu yêu cầu 
-Làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
 

 

 
 

                                                     Ngày soạn:31/3/2009 
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                                                                       Ngày dạy: Thứ tư ngày 01/4/2009 
                            Lớp:1A 

 
SÁNG: 

Tiết1  Mĩ thuật:               VẼ TRANH ĐÀN GÀ 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  

- Ghi nhớ hình ảnh về những con gà. 

-Biết chăm sóc vật nuôi trong nhà. 

- Vẽ được tranh về đàn gà theo ý thích. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh ảnh về đàn gà. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 3’ 
 
35’ 
5’ 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Kiểm tra dụng cụ học tập 

II.Bài mới: 
1Giới thiệu bài:  
T giới thiệu ảnh con gà 

 
2. Hướng dẫn thực hành: 

Xem tranh bài 23 ở vở tập vẽ. 
HS nhận xét về: 
+ Đề tài của tranh 
+Những con gà trong tranh 
+Xung quanh con gà còn có những hình 

ảnh gì. 
+Màu sắc,hình dáng và cách vẽ 
T gợi ý HS cách vẽ 

3. Thực hành: 
   T theo dõi giúp HS vẽ 

Quan sát giúp đỡ thêm. 
Gợi ý thêm cho HS chọn màu. 

4. Nhận xét đánh giá: 
Hướng dẫn nhận xét bài vẽ của nhau về: 
+ Hình  dáng ngộ nghĩnh,thay đổi,mô tả 

được đặc điểm gà trống,gà mái. 
+Có thêm hình ảnh phụ. 
+ Màu sắc : hài hoà, tươi sáng chưa ? 
Nhận xét tuyên dương cá nhân làm bài tốt. 

 
5. Dặn dò: 

 
 
 
 
Cả lớp quan sát và  nhận ra vẻ đẹp của 

chúng. 
 

Quan sát tranh bài 23 ở vở tập vẽ. 
 

 
 
 
 

 
     HS chú ý 

 
 
 

Làm bài vào vở theo hướng dẫn. 
 
 
 
 
 
 
 
Tự nhận xét lẫn nhau theo gợi ý của GV 
Chọn bài vẽ đẹp nhất để trưng bày vào góc 
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2’ 

Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi. 
 

sản phẩm của lớp. 
 

 
Tiết 2+3        Tập đọc:                    MỜI VÀO 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. Biết nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ  

- Ôn vần : ong, oong 

- Hiểu các từ ngữ trong bài : kiễng chân,soạn sửa,buồm thuyền 

-  Biết nói về con vật em yêu thích 

. Hiểu nội dung bài:chủ nhà hiếu khách đón những người bạn tốt đến chơi 

- Học thuộc lòng bài thơ. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
    5’ 

 
 
     

      35’ 
   2’ 

    20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

- Đọc bài “Đầm sen” và trả lời câu hỏi 1 ở 
SGK. 

- Nhận xét, ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: -     kết hợp treo tranh 
2.Hướng dẫn luyện đọc:  

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

nhẹ nhàng. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 

  +Giải thích từ khó 
    +Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+ Luyện đọc theo khổ thơ. 
Theo dõi sửa sai, nhận xét. 
+ Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
 
 HS theo câu (nối tiếp) cho đến hết bài. 
HS đọc theo khổ thơ.                            
 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
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 13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 5’ 

 
3.Ôn vần ươn, ương 

+Tìm tiếng trong bài có vần: ong . 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : ong, oong. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : ong, oong 
 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

TIẾT 2 
3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  

a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ  ( Người gõ cửa ngôi 

nhà là: Thỏ-Nai-Gió) 
Nêu lại câu hỏi 2 
Bổ sung cho đầy đủ (Gió được chủ nhà 

mời vào để cùng soạn sửa đón trăng lên,quạt 
mát thêm cho biển cả,làm reo hoa lá,đẩy 
thuyền buồm đi khắp nơi làm việc tốt) 

Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
   Nhận xét. 

b. Học thuộc lòng bài thơ. 
T xóa dần bảng- HS đọc bài. 

   c.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò:  
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Chú công 

Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 

   Tìm nhanh(nêu miệng) 
   Đọc lại vần, so sánh vần. 

3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
 

   2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm- 1 HS đọc 3 khổ  thơ đầu, 

trả lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
2 Hs đọc câu hỏi 2. 
1 HS đọc  khổ thơ  3. Cả lớp đọc thầm và trả 

lời câu hỏi 2 
 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét. 
HS đọc theo cách phân vai 
 
 
 
 
Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK  
 
Nêu lại nội dung của bài. 

 

Tiết4      Toán:                    LUYỆN TẬP  
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh :  

- Luyện tập làm tính cộng(không nhớ)các số trong phạm vi 100 

- Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản 

- Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăng-ti-mét 

B.Đồ dùng: 

Bảng phụ 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
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3’ 
 
 
35’ 
  2’ 
 33’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2’ 

I.Bài cũ: 
46+31                97+2 
Nhận xét, ghi điểm 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
 
Nhận xét. 

    Bài 2: 
   Nhắc HS tính nhẩm có kèm theo tên đơn vị 

Bài 3: 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Kiểm tra nhận xét 
Bài 4: 

 
 
 
III.Củng cố dặn dò: 
   Nhắc lại kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
  2 HS thực hiện đặt tính rồi tính 

 
 
 

 
   Nêu yêu cầu 
   HS làm bài 

 
 
Nêu yêu cầu 

    
   Làm bài, chữa bài. 

Nêu yêu cầu 
Tự làm bài và chữa bài 
2 HS lên nối 

    Nêu yêu cầu 
Tự đọc bài toán, hoàn chỉnh phần tóm tắt. 

    Tự giải bài vào vở. 
 

 

 
                                                  Ngày soạn:01/4/2009 

                                                                       Ngày dạy: Thứ năm ngày 02/4/2009 
                                      Lớp:1A+1B+1C 

 
   SÁNG: 
Tiết1+2+3   Thể dục:         TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG 

 
Mục đích yêu cầu: 

-Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức 
nhất định. 

-Làm quen với trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban 
đầu(chưa có vần điệu). 

B. Chuẩn bị 

-Sân bãi sạch sẽ 

C.Nội dung và phương pháp lên lớp:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

15’ 
 
 
 
 

1.Phần mở đầu:  
Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 

học. 
 
 

 
 
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên 

địa hình tự nhiên 50 đến 60m 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.  
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20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5’ 

 
 
 
 
 
Quan sát nhận xét 

2.Phần cơ bản:  
-Trò chơi“Kéo cưa lừa xẻ”:6-8 phút 

T nêu tên trò chơi,giải thích 
 
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người:8-10 phút 
T hướng dẫn 
 
 

 
Nhận xét đánh giá 
3.Phần kết thúc:  

 
Hệ thống bài 
Nhận xét tiết học 

-Xoay khớp cổ tay và các ngón tay, cánh 
tay, đầu gối, hông. 

-Ôn bài thể dục:1 lần 
Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại " 

 
 
 
HS chơi thử 
HS chơi chính thức 
-HS tập hợp thành 2 hàng dọc quay mặt vào 

nhau 
2 HS làm mẫu 
Cả lớp thực hiện theo  

Lớp trưởng điều khiển, cả lớp thực hiện 
Tự tổ chức chơi 

 
  Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc và hát 
*Ôn động tác vươn thở và điều hòa 

 
 

 CHIỀU:                                 Lớp 1A+1B+1C 
Tiết1+2+3        Tiếng Việt:         LUYỆN TẬP 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Chú công 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
 
35’ 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
HS đọc 1 đoạn bài:Mời vào-trả lời câu hỏi 1 
Nhận xét-ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Luyện đọc: 

Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: 
"Chú công" 

Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sửa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 

 
1HS đọc 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
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15’ 
 
 
 
 
 5’ 

Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh  sửa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
 
Khen HS đọc tốt. 

2.Làm bài tập:  
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 

3.Củng cố, dặn dò: 
     Nhận xét giờ học 
     Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT: Bài "Chú công " phần 

tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 
TUẦN 30 

                                                         Ngày soạn:05/4/2009 
                                                                           Ngày dạy:Thứ hai ngày 06/4/2009 

                               Lớp:1B 
 

SÁNG: 
Tiết1                                        CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
 
Tiết2+3        Tập đọc:        CHUYỆN Ở LỚP 
A.Mục đích yêu cầu: 

-H. Đọc trơn cả bài, luyện đọc các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. Biết nghỉ 
hơi sau mỗi dòng thơ. 

-Ôn vần : uôt, uôc. Tìm tiếng có vần uôt, uôc. Nói câu chứa tiếng có vần uôt, uôc. 

-Hiểu nội dung bài. 

-Biết hỏi, đáp theo mẫu. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 
35’ 
2’ 
20’ 
 
 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

-Đọc bài : "Chú công" và trả lời câu hỏi 1, 
2 ở SGK. 

Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: - kết hợp treo tranh 
2.Hướng dẫn luyện đọc: 

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng(1 lượt ): Chậm rãi, 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời 

câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
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13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diễn cảm. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    Trêu ( Châm chọc ) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sửa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
 

Nhận xét. 
 
3.Ôn vần uôt, uôc 

+Tìm tiếng trong bài có vần uôt, uôc. 
Vần cần ôn là : uôt, uôc 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : uôt, uôc. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 

 
TIẾT 2 

3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  
a.Tìm hiểu bài: 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ (Bạn nhỏ kể cho mẹ 

nghe chuyện bạn Hoa không thuộc bài, bạn 
Hùng trêu con, bạn Mai tay đầy mực ).  
 Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 

Nhận xét, bổ sung . 
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
b. Học thuộc lòng bài thơ : 
Gọi HS đọc bài  
b.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò:  
 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 

 
 
 
 
 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối 

tiếp, vài HS một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, 
cả lớp) 

 
 
Một HS đọc một câu (nối tiếp) 

cho đến hết bài. 
Vài HS đọc một khổ thơ (nối 

tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
HS tìm nhanh 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 2 khổ thơ đầu, 

trả lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 

2HS đọc câu hỏi 2 
3HS đọc khổ thơ 3. Cả lớp đọc 

thầm và trả lời câu hỏi 2. 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét  

Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thảo luận sau đó 

thực hành nói trước lớp. 
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5’ Đọc lại bài, đọc trước bài : Mèo con đi 
học. 

 

Tiết4 Toán:   PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( Tiếp theo ) 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

- Biết làm tính trừ trong phạm vi 100. 

- Củng cố kĩ năng tính nhẩm. 

B. Đồ dùng : 

Các bó que tính và các que tính rời. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
35’ 
2’ 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Đặt tính và tính : 
48 -33 ; 99- 66 

    Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Giới thiệu cách làm tính trừ : 
    a. Phép trừ: 65 - 30 

Bước 1 : 
 Hướng dẫn HS thao tác que tính : 
Yêu cầu HS lấy 65 que tính ( Gồm 6 bó và 

5 que rời ). Sau đó tách xuống hàng dưới 30 
que tính ( 3 bó ) 

Hàng trên còn lại bao nhiêu que tính?  
Vậy : 65 - 30 = 35 
Bước 2 : 
Giới thiệu kĩ thuật đặt tính và tính : 
 * Đặt tính : Viết 65 rồi viết 30 sao cho cột 

chục thẳng với cột chục, cột đơn vị thẳng cột 
đơn vị   

Viết dấu trừ ( - ) 
Kẻ vạch ngang (     ) 
* Tính : Tính từ phải sang trái 

30

65
     *5 trừ 0 bằng 5, viết 5 

   35    *6 trừ 3 bằng 3, viết 3 
* Như vậy : 65 - 30 = 35 
Vài HS nhắc lại cách đặt tính, cách tính. 
b. Phép trừ : 36 - 4  
( Hướng dẫn tương tự mục a , Lưu ý 4 

thẳng cột với 6 ) 

 
     

2 HS lên bảng làm 
 
 
 
 
 
 
Thao tác trên que tính theo yêu cầu. 
 
 
Hàng trên còn lại 35 que tính ( 3 bó  và 5 

que rời ) 
 
 
 
 
Cả lớp quan sát. 
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18’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

3. Thực hành 
Bài 1 : 
Giúp đỡ HS yếu làm bài  
Gọi HS chữa bài theo các phần a, b. 
Bài 2 : Dạng bài trắc nghiệm  
Khi chữa bài yêu cầu HS giải thích vì sao 

viết s vào ô trống. 
Bài 3 : 
Hướng dẫn cách tính nhẩm cho HS 
Dạng a : Trừ đi số tròn chục  
Dạng b : Trừ đi số có một chữ số  
Kiểm tra nhận xét. 

II.Củng cố dặn dò: 
   Nhắc lại kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

Nhắc lại cách đặt tính và tính. 
 
 

 
 
 
    Nêu yêu cầu  
    Làm bài và chữa bài. 
 
    Nêu yêu cầu 
    Chữa bài theo yêu cầu. 
 
    Nêu yêu cầu 
 
    Làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau 

 
CHIỀU: 

Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Chuyện ở lớp. 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 

"Chuyện ở lớp" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập: (15') 

 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
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Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 
T2. 

Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

Làm bài tập ở VBT : Bài " Chuyện ở lớp" 
phần tập đọc  

 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại :  

- Phép trừ dạng trừ đi số tròn chục, trừ đi số có một chữ số. 

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT:(35') 
Bài 1/48 
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Gọi HS nêu cách tính  để kiểm tra cách 

tính. 
Nhận xét 
Bài 2/48 
Hướng dẫn cách tính nhẩm 
Giúp đỡ HS yếu 
Nhận xét. 
Bài 3: 
Gọi HS lên bảng chữa bài.  
Nhận xét. 
Bài 4/48 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm chữa bài, nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
 

Nêu yêu cầu 
Tự làm bài và chữa bài. 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau.   
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài vào vở. 
Tự tìm hiểu bài toán, tự giải bài toán vào vở. 
 
 
 
 

Ngày soạn:06/4/2009 
                                                                           Ngày dạy:Thứ ba ngày 07/4/2009 

                               Lớp:1C 
 

SÁNG: 
Tiết1      Tập viết:      TÔ CHỮ HOA : O, Ô, Ơ, P 
      A.Mục đích yêu cầu: 

-H. Biết tô các chữ hoa : O, Ô, Ơ, P.   
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-Biết viết đúng các vần, từ : uôt, uôc, ưu, ươu, chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu. Chữ 
thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ) 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
35’ 
2’ 
5’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
3’ 

I.Bài cũ:  
Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và 

nhận xét. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tô chữ hoa :  
   Hướng dẫn HS quan  sát và nhận xét 
 
    Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét 
    Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng 
dẫn quy trình. 
     Nhận xét , sửa sai. 
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng:  
 

Quan sát, nhận xét, sửa sai. 
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết 

Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
Hướng dẫn HS chữa lỗi. 
Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại 

mang về nhà chấm. 
III.Củng cố dặn dò:  
 

 
Khen ngợi những HS viết đẹp. 
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà. 

 
 

 
 
 

 
Quan sát chữ O, Ô, Ơ, P hoa trên bảng phụ 

và trong vở TV rồi nêu nhận xét. 
Tập viết vào bảng con: O, Ô, Ơ, P hoa 

 
 

 
Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và 

trong vở TV 
Tập viết vào bảng con một số từ 

 
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu. 
 
 
 

 
Bình chọn người viết đúng, viết đẹp trong tiết 
học. 

             
Tiết2      Chính tả:           CHYỆN Ở LỚP 
       
A.Mục đích yêu cầu: 

-Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ cuối của bài "Chuyện ở lớp" 

      -Làm đúng các bài tập chính tả . 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại 
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35’ 
2’ 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
3’ 

Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép :     
    
   
   Nhận xét, sửa sai. 
    
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  

Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 

III.Củng cố dặn dò:  
 

Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại khổ thơ, làm lại bài tập 

chưa đúng. 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép 
Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Chép bài vào vở. 
 
 
Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

Tiết3     Toán                    LUYỆN TẬP 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

- Rèn luyện kĩ năng làm tính trừ , cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 

- Kĩ thuật làm tính nhẩm, giải toán, so sánh số.  

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
 
 
35’ 
2’ 
33’ 

I.Bài cũ: 
Giải bài toán theo tóm tắt sau : 
Có          :58 lá cờ  
Cho bạn : 28 lá cờ. 
Còn lại   : ...lá cờ ? 
Nhận xét, ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập : 

 
 
 
 
1HS lên bảng làm bài. 
 
 
 
 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

 

 

  
                                                             Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

Bài 1 : 
Làm mẫu một phép tính lên bảng. 
54 - 32 

32

54
      *4 trừ 2 bằng 2, viết 2 

   22     *5 trừ 3 bằng 2, viết 2 
Vậy 54 - 32 = 22 
Chữa bài, gọi HS nêu cách tính. 
Bài 2: 
Hướng dẫn HS nhẩm theo cách thuận tiện 

nhất 
Giúp đỡ HS yếu. 
Nhận xét. 
Bài 3: 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Bài 4 : 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Gọi HS lên bảng chữa bài.  

III. Củng cố dặn dò: 
   Củng cố kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

Nêu yêu cầu. 
Làm bài theo mẫu. 
Chữa bài. 
 
 
 
 
 
Nêu yêu cầu.  
Làm bài, chữa bài. 

 
 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
Đọc bài toán, tự trình bày bài toán vào vở. 

 

 

Tiết4 Đạo đức:  BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG ( Tiết 1 ) 
                                  A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS : 

- Biết được lợi ích cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống. 

- Biết cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. 

- Quyền được sống trong môi trường trong lành. 

B. Đồ dùng: 

VBT đạo đức. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 1 
I.Bài cũ: (5') 
- Khi nào cần nói lời chia tay , khi nào cần 

nói lời tạm biệt ? 
-Nhận xét 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Các hoạt động:  
*Hoạt động 1: Quan sát cây và hoa ở sân 

trường. : (10') 

 
 
-1 HS trả lời. 
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HS quan sát cây và hoa ở sân trường sau 
đó đàm thoại theo câu hỏi : 

Ra chơi ở sân trường, vườn hoa em có 
thích không? 

Để sân trường, vườn hoa luôn đẹp, luôn 
mát thì em phải làm gì? 

* Kết luận: ( SHD ).  
* Hoạt động 2 :Làm bài tập 1 ( 10') 
Quan sát tranh bài tập 1 
Thảo luận nhóm 2 theo câu hỏi sau: 
+ Các bạn nhỏ đang làm gì? 
+ Những việc làm đó có tác dụng gì? 
+ Em có thể làm được như các bạn đó 

không? 
* Kết luận: (SHD) 
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3: (10') 
Quan sát tranh và thảo luận nhóm 2 theo 

câu hỏi sau: 
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? 
+ Em tán thành những việc làm nào? Tại 

sao?  
Tô màu vào quần áo của bạn có hành động 

đúng. 
* Kết luận (SHD) 

   III.Củng cố dặn dò: (2') 
    Nhận xét tiết học 
    Thực hiện tốt những điều đã học. 

 
Làm việc theo yêu cầu 
Trả lời câu hỏi. 
 
 
 
 
 
Thảo luận theo nhóm 2, sau đó đại diện 

nhóm trả lời . 
Các nhóm khác nhận xét bổ sung.  

 
 

 
 
      
 
     Thảo luận nhóm 2, sau đó đại diện nhóm trả 
lời câu hỏi. 
      Tự nhận xét bổ sung. 
 
 
       Thực hành tô màu , sau đó nhận xét. 
 
 
 
     

 
 
 

CHIỀU:                          

Tiếng Việt :    Luyện viết 

 
A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS: 

-Viết đượccác chữ : O, Ô, Ơ, P hoa. Các từ : trắng muốt, con chuột. 

-Rèn kỉ năng viết cho HS. 

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết 

-Các con chữ hoa viết trong khung chữ. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Giới thiệu bài: (2')  
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2.Hướng dẫn quy trình viết: (30') 
 
Hướng dẫn và viết mẫu lên bảng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét sữa sai. 
 
Quan sát, giúp đỡ thêm. 
3.Chấm bài, nhận xét:(6') 
-Chấm 1/3 số vở cả lớp và nhận xét, số còn 

lại về nhà chấm.  
4.Dăn dò:(2') 
Về nhà rèn viết lại. 

 
Quan sát chữ viết trên bảng phụ và nêu nhận 

xét. 
 

 
Tập viết vào bảng con. 
 
 
 
 
 
Viết vào vở mỗi từ mỗi dòng, mỗi chữ mỗi 

dòng. 
 
 
Bình chọn bài viết đẹp tuyên dương. 

 

Toán:                   LUYỆN TẬP 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại:  

- Kỷ năng làm tính. 

- Giải toán có lời văn. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
35’ 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
    45 – 23 ; 57 - 31 

Nhận xét, ghi điểm. 
II.Hướng dẫn làm bài tập: 
    Bài 1/49 

Hướng dẫn HS làm bài. 
Gọi  HS nêu cách tính. 
Nhận xét.  
Bài 2/49 

  
2 HS làm 

 
 

   Nêu yêu cầu 
-Tự làm bài và chữa bài  
 
 
Nêu yêu cầu. 
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2’ 

Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét.  
Bài 3/49 
Thực hiện tương tự bài 2 
Bài 4/9 
Hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
-Chữa bài, nhận xét. 

  III.Dặn dò: 
    Nhắc lại kiến thức 
    Nhận xét tiết học. 
    Xem trước bài "Các ngày trong tuần lễ" 

Tự làm bài, Làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 
nhau. 

Nêu yêu cầu 
-Làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
Nêu yêu cầu. 
Đọc bài toán, tự giải bài toán. 
 
 

 

 
Tiếng Việt:       Luyện tập. 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc hay bài tập đọc đã học. Rèn viết chính tả cho HS.  

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết.  

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Ôn bài cũ 
Chỉnh sửa 
Nêu câu hỏi : 
+ Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện 

gì ở lớp?  
+ Mẹ trả lời bạn nhỏ như thế nào? 
Nhận xét, bổ sung. 
2.Luyện viết:(15') 
 Đọc khổ thơ 3  trong bài "Chuyện ở lớp " 
Chữa lỗi, nhận xét.. 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 

Luyện viết lại ở nhà. 
Ôn lại bài, chuẩn bị bài mới 

 
Mở SGK đọc lại bài : Chuyện ở lớp. (cá 

nhân, nối tiếp) 
 
 
Thảo luận nhóm 2. 
Đại diện các nhóm trả lời. 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
 
Viết bài vào vở. 
Soát bài theo yêu cầu. 
 
 
 

 
 

Thứ tư, ngày......tháng .....năm 200.... 
SÁNG: 

Thể dục:      Trò chơi vận động.  
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Tiếp tục học trò chơi " Kéo cưa lừa xẻ". Yêu cầu biết tham gia được trò chơi có kết hợp 
vần điệu. 
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- Tiếp tục "Chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tham gia chơi một cách chủ động. 

B. Chuẩn bị 

-Sân bãi, sạch sẽ 

C.Nội dung và phương pháp lên lớp:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Phần mở đầu: (15') 
Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 

học. 
 
 
Quan sát nhận xét 
 
 

 
2.Phần cơ bản: (20') 

a. Học trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" 
Cho HS tập hợp theo đội hình vòng tròn. 
Tập cho HS đọc 1 trong 2 vần điệu. 
Hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 
Làm mẫu cho HS quan sát. 
Tổ chức cho HS chơi. 

    Quan sát sửa sai 
Nhận xét từng tổ. 
b.Ôn trò chơi: Chuyền cầu theo nhóm 2 

người. 
Nêu yêu cầu khi tổ chức trò chơi 
Nhận xét đánh giá 
3.Phần kết thúc: (5') 
 
Hệ thống bài, nhận xét tiết học 

 
 
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên 

địa hình tự nhiên 50 đến 60m 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.  
-Xoay khớp cổ tay và các ngón tay, cánh 

tay, đầu gối, hông. 
Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại " 
 
 
Cả lớp đứng theo đội hình vòng tròn. 
Đọc thuộc vần điệu của trò chơi.  
 
Thực hiện chơi như yêu cầu. 
 

 
 
Tự tổ chức chơi 
 
 
Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc và hát 
Chơi trò chơi hồi tỉnh. 

Tiết2+3     Tập đọc:           MÈO CON ĐI HỌC 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó trong bài.Nghỉ hơi sau dấu chấm hỏi.  

- Ôn vần : ưu, ươu. 

- Hiểu được nội dung của bài. 

- Học thuộc lòng bài thơ. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 1  
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5’ 
 
 
 

35’ 
2’ 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35’ 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
- Đọc bài và trả lời câu hỏi 1 ở SGK. 
 
- Nhận xét, ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  -   treo tranh                 
2.Hướng dẫn luyện đọc: 

a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

nhẹ nhàng. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 

 
+Giải thích từ khó: 

    - Buồn bực ( Buồn, khó chịu ) 
- Kiếm cớ ( Tìm lí do ) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+ Luyện đọc theo khổ thơ. 
Theo dõi sửa sai, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 

3.Ôn vần ưu, ươu 
+Tìm tiếng trong bài có vần: ưu. 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : ưu, ươu 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần: ưu,ươu                

Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu chứa tiếng chứa vần: ưu ươu. 
Nói mẫu vài câu. 
 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

TIẾT 2 
3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  

a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ  ( Mèo kêu đuôi ốm 

xin nghỉ học) 

 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
 
 HS theo câu (nối tiếp) cho đến hết bài. 
HS đọc theo khổ thơ. 
 

  1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh(nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm 1 HS đọc khổ  thơ 1, trả lời 

câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
2 Hs đọc câu hỏi 2. 
1 HS đọc câu khổ thơ 2, 3. Cả lớp đọc thầm 
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5’ 

Nêu lại câu hỏi 2 
Bổ sung cho đầy đủ  
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
 
b. Học thuộc lòng bài thơ. 
Gọi HS đọc bài. 
c.Luyện nói: - treo tranh 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 

III.Củng cố dặn dò:  
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. 

Đọc lại bài, đọc trước bài: Người bạn tốt. 

và trả lời câu hỏi 2 
 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét. 

    Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK  
 
Nêu lại nội dung của bài. 

Tiết4    Toán:                 CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ  
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh :  

- Làm quen với đơn vị đo thời gian: Ngày và tuần lễ 

- Biết được 1 tuần có 7 ngày 

- Biết tên gọi các ngày trong tuần. Biết đọc thứ tự ngày tháng năm trên một tờ lịch bóc hàng 
ngày. 

- Bước đầu làm quen với lịch học tập. 

B. Chuẩn bị: 

Một quyển lịch bóc hàng ngày và thời khoá biểu. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
35’ 
2’ 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Đặt tính rồi tính: 
65 - 32;  99 - 69 
Nhận xét, ghi điểm 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Dạy bài mới: 

a. Giới thiệu quyển lịch bóc hàng ngày  
Chỉ vào tờ lịch hôm nay và hỏi:  
Hôm nay là thứ mấy? 
b. Hướng dẫn HS đọc hình vẽ ở SGK(Giới 

thiệu các thứ trong tuần ) 
Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những 

ngày nào? 
Gọi HS nhắc lại  
c. Chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: 
Hôm nay là ngày bao nhiêu? 
Gọi vài HS nhắc lại. 

 
 
2HS lên bảng làm bài. 
 
 
 

 
 
 
 
HS trả lời(Hôm nay là thứ tư) 
 
Đọc thứ tự các thứ trong hình vẽ (Từ chủ 

nhật đến thứ bảy). Sau đó trả lời câu hỏi. 
 
 
 
Trả lời 
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18’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

3. Thực hành: 
Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Nêu câu hỏi cho HS trả lời. 
Nhận xét. 
 
Bài 2: 
Thực hiện tương tự.  
Bài 3: 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Kiểm tra nhận xét 

III.Củng cố dặn dò: 
   Củng cố kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, chữa bài. 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài và chữa bài. 

    Nêu yêu cầu 
Chép thời khoá biểu của lớp vào vở. 

 

 
 
 
CHIỀU: 

Tiết1 Mĩ thuật: XEM TRANH THIẾU NHI VỀ ĐỀ TÀI SINH HOẠT 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  

- Làm quen tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. 

- Tập quan sát mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh thiếu nhi. 

B. Đồ dùng: 

- Một số tranh vẽ cảnh sinh hoạt của thiếu nhi. 

C.Hoạt động dạy học:(35')  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
10’ 
 
 
 
 
 
 
20’ 

I.Bài cũ: 
Kiểm tra dụng cụ học tập 
Nhận xét chung 

II.Bài mới: 
1Giới thiệu tranh: 

Giới thiệu trước lớp một số tranh sinh hoạt 
của thiếu nhi: 

+ Bữa cơm gia đình. 
+ Cả gia đình đang xem ti vi. 
+ Cảnh lễ hội đua thuyền, đấu vật.  
+ Mọi người đang gặt lúa... 

2. Hướng dẫn xem tranh: 

 
 
 
 
Cả lớp quan sát và  nêu tên các bức tranh. 
 
 

    
 
      
   Quan sát và trả lời theo các câu hỏi  
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5’ 
 
 
 
2’ 

Gợi ý để HS nhận ra: 
+ Đề tài của tranh. 
+ Các hình ảnh trong tranh. 
+ Cách sắp xếp các hình ảnh. 
+ Màu sắc trong tranh. 
+ Hình ảnh chính và hình ảnh phụ. 
* Kết luận(SHD) 

3. Nhận xét đánh giá: 
Nhận xét chung giờ học. 
Tuyên dương động viên những HS có ý 

kiến hay. 
4. Dặn dò: 

Quan sát cảnh thiên nhiên. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ :Mèo con đi học 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 

"Mèo con đi học" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập: (15') 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài "Mèo con đi học" 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 
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Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại :  

- Đơn vị đo thời gian: Thứ ngày trong tuần. 

-  Kỷ năng tự giải toán có lời văn. 

      B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT: 
    Bài 1/50 
    Hướng dẫn HS yếu làm bài. 

Nhận xét 
Bài 2/50 
Gọi HS đọc các tờ lịch ở VBT. 
Quan sát tờ lịch để viết vào chổ chấm. 
Hướng dẫn HS yếu. 
Nhận xét. 
Bài 3/50 
Gợi ý cho HS tìm ra 1 tuần có mấy ngày. 

Sau đó mới giải bài toán. 
Giúp HS yếu làm bài. 
Kiểm tra, nhận xét 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài  
Chữa bài (Trả lời câu hỏi). 
Nêu yêu cầu  
Làm bài theo yêu cầu 
 
 
Chữa bài. 
 
Đọc bài toán. 
Giải bài toán vào vở. 
Chữa bài trên bảng. 

 
Thứ năm, ngày......tháng .....năm 200.... 

SÁNG: 
              Chính tả:         Mèo con đi học. 
       
      A.Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng 8 dòng đầu của bài thơ      "Mèo con đi 
học". 

- Làm đúng các bài tập chính tả. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
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I.Bài cũ: (5') 
Kiểm tra bài viết lại ở nhà của HS yếu 
I.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn tập chép : (20') 

    
      
     
     Nhận xét, sữa sai. 
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sữa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 

3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả: (10') 
Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 
III.Củng cố dặn dò: (3') 

 
Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại bài , làm lại bài tập chưa 

đúng. 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc 8 câu  thơ của  bài " 

Mèo con đi học " 
Cả lớp đọc thầm lại . Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Chép bài vào vở 
Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

 
Tập đọc:        Người bạn tốt ( Tiết 1 ). 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó : Liền, sửa lại, nằm, ngương nghịu. 

- Đọc đúng các đoạn đối thoại trong bài. 

- Ôn vần : ut, uc.  

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 1 
I.Bài cũ: (5') 
-Đọc bài thơ "Mèo con đi học" và trả lời 

câu hỏi 1 ở SGK. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
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Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn luyện đọc: (20') 
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu đoạn văn. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc (SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    -Ngượng nghịu (Không được tự nhiên do 
mình không tốt với bạn) 

+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sữa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 
3.Ôn vần ut, uc :(10') 
+Tìm tiếng trong bài có vần : ut, uc. 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : ut, uc. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : ưt, ưc. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần ut, uc. 
Làm mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 
III. Dặn dò:(3') 
Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi ở SGK để 

học tiết 2. 

 
 

 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó (cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó ( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
Vài HS đọc một câu (nối tiếp) cho đến hết 

bài. 
Vài HS đọc một đoạn (nối tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh (nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
2 HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu 

 

Toán:                    Cộng trừ trong phạm vi 100. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

-Cũng cố kỷ năng làm tính cộng, tính trừ các số trong phạm vi 100. 
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- Rèn luyện kỷ năng làm tính nhẩm. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ:(3') 
* Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Có : 76 xe đạp 
Bán đi : 6 xe đạp.  
Còn lại : ...xe đạp ? 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới:(35') 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1:  
Nhắc lại kỷ thuật cộng trừ nhẩm các số tròn 

chục. 
Nhận xét. 
Bài 2: 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét. 
Bài 3 :  
Giúp đỡ HS yếu  
Kiểm tra cách đặt lời giải  
Bài 4: 
Chữa bài, nhận xét. 
III.Củng cố dặn dò:(2') 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
1 HS làm bài tập 
 
 
 
 

 
 
 
Nêu yêu cầu. 
Làm bài 
Chữa bài. 
Nêu yêu cầu. 
Làm bài theo yêu cầu 
Chữa bài(Nêu cách tính) 

    Đọc bài toán, tự tóm tắt bằng lời rồi giải bài 
toán. 
    Chữa bài lên bảng.  

Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài. 
Đối chiếu, sữa sai. 
 

 

Thủ công:         Cắt dán hàng rào đơn giản (Tiết 1). 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

-Biết cách kẻ, cắt dán các nan giấy thành hàng rào đơn giản. 

B. Đồ dùng: 

- Mẫu các nan giấy và hàng rào. 

-Thước, bút chì, giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công.  

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài mới:(35') 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn quan sát nhận xét : 
Ghim hình mẫu lên bảng và hướng dẫn HS 

quan sát: 
Cạnh của các nan giấy là những đường 

   
 
 
   Quan sát và nêu được số nan đứng? số nan 
ngang? Khoảng cách giữa các nan đứng là bao 
nhiêu? Giữa các nan ngang là bao nhiêu? 
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thẳng cách đều. Hàng rào được dán bởi các 
nan giấy. 

3. Hướng dẫn quy trình : 
a . Cách kẻ cắt các nan giấy: 
Ghim tờ giấy có kẻ ô lên bảng vừa hướng 

dẫn vừa thực hành : 
Kẻ 4 nan đứng(dài 6 ô rộng 1 ô)và 2 nan 

ngang(dài 9 ô rộng 1 ô) 
Cắt theo các đường thẳng cách đều sẽ được 

các nan. 
4.HS thực hành trên giấy nháp: 
 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
 
 
III.Nhận xét dặn dò:(5') 
Nhận xét về tinh thần và thái độ học tập 

của HS. 
Chuẩn bị bút chì, kéo, thước, giấy màu để 

tiết 2 thực hành. 

 
 
     
 
     Quan sát. 
      
 
 
   
 
     Nêu lại quy trình cắt các nan giấy 
      Thực hành theo quy trình. 
 
 
 
 
 

CHIỀU 
 

Toán:                         Luyện tập. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại cách:  

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 

- Tự giải toán có lời văn.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT:(35') 
Bài 1/51 
Hướng dẫn HS tính nhẩm theo cách thuận 

tiện nhất. 
Giúp đỡ HS yếu. 
Bài 2/51 
Quan sát, kiểm tra cách đặt tính của HS. 
Gọi HS nêu cách tính. 
Bài 3/51 
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Chữa bài lên bảng. 

 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
 
Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài. 
 
Chữa bài theo yêu cầu. 
 
Đọc bài toán 
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Bài 4/51 
Chấm bài, nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

Giải bài vào vở. 
Đối chiếu, sữa sai. 
 
Đọc bài toán, giải bài toán. 
 

 
 
Tiếng Việt:             LUYỆN TẬP 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Người bạn tốt 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
35’ 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
5’ 

I.Bài cũ: 
HS đọc bài: Mèo con đi học 
Nhận xét,ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Luyện đọc: 

Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: 
"Người bạn tốt" 

Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sửa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sửa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 

2.Làm bài tập:  
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 

3.Củng cố, dặn dò:  
Nhận xét giờ học 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

 
1 HS đọc 
 
 
 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT: Bài "Người bạn tốt " 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 
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                 Tự nhiên & xã hội :     Trời nắng, trời mưa 
 
A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS biết: 

- Những dấu hiệu chính của trời nắng, trời mưa. 

- Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây khi trời nắng, trời 
mưa. 

B. Đồ dùng: 

- Các hình trong bài 30. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ: (5') 
- Hãy cho biết con vật nào có ích? Con vật 

nào có hại? 
Nhận xét. 
II.Bài mới:  
1.Giới thiệu bài(2'): 
2.Các hoạt động:: 
Hoạt động 1: Làm việc với tranh ảnh (13') 
Chia lớp thành 3 nhóm 
Từng nhóm phân loại tranh ảnh mang đến 

lớp theo 2 dấu hiệu( dấu hiệu trời nắng, dấu 
hiệu trời mưa) 

* Kết luận(SHD)   
Hoạt động 2 : Thảo luận theo câu hỏi(18') 
* Nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận: 
+ Tại sao khi đi dưới nắng bạn phải đội 

mũ? 
+ Để không bị ướt khi đi dưới mưa em 

phải làm gì? 
* Kết luận(SHD) 
Hoạt động 3: Chơi trò chơi" Trời nắng, trời 

mưa" 
Hướng dẫn cách chơi và luật chơi 
Nhận xét. 
III. Nhận xét dặn dò: (2')                     
Nhận xét giờ học. 
  

 
 
-2 HS trả lời. 
 
 

 
 
 
 
Ngồi theo nhóm và làm việc theo yêu cầu. 
Đại diện các nhóm đem tranh lên giới thiệu 

trước lớp. 
Các nhóm khác bổ sung. 
 
 
 
 
Lần lượt trả lời,bổ sung. 
 
 
 
 
Tổ chức chơi như hướng dẫn. 
 

 
 
Nhắc lại các dấu hiệu của trời nắng, trời 

mưa. 
 

Thứ sáu, ngày......tháng .....năm 200.... 
SÁNG: 

Tập đọc :        Người bạn tốt (Tiết 2). 
 

A.Mục đích yêu cầu: 
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- H. Đọc đúng, đọc diễn cảm cả bài, trả lời các câu hỏi trong bài. 

- Luyện nói đúng chủ đề. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 2 
I.Bài mới: 

   1.Tìm hiểu bài và luyện nói:(35') 
a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
 
Bổ sung cho đầy đủ ( Cúc từ chối, Nụ cho 

Hà mượn ). 
 
Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 
 
Nhận xét, bổ sung (Hà tự đến giúp Cúc sữa 

dây đeo cặp ). 
Nhận xét. 
b. Luyện đọc diễn cảm : 
Đọc lại bài  
Hướng dẫn cách đọc diễn cảm. 
 
Nhận xét  
c. Luyện nói : 
Nêu yêu cầu luyện nói ( SHD ) 
Giúp HS nói trọn câu đủ ý. 
III.Củng cố dặn dò: (5') 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Đầm sen. 

 
 

 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
 
2HS đọc câu hỏi 2 
Đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2. 
Vài HS nói lại câu trả lời. 
 
 
HS thi đọc diễn cảm(6 em) 
Tự nhận xét bình chọn bạn đọc hay để tuyên 

dương  
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK. 
 

 

Kể chuyện:                 Sói và Sóc. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  

- Nghe kể, nhớ kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. 
Sau đó kể được toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ. 

C.Hoạt động dạy học: 
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TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
 I.Bài cũ : (5') 

4 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện  
"Niềm vui bất ngờ" 
Nhận xét ghi điểm.  
II. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:(2') 
2. GV kể chuyện: 
+Kể lần 1: Để HS biết câu chuyện   (Diễn 

cảm, thay đổi giọng theo nhân vật) 
+Kể lần 2, 3 kết hợp chỉ tranh minh hoạ 

giúp HS nhớ câu chuyện. 
3. Hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh: 
Hướng dẫn HS xem tranh và tự đọc câu hỏi 

dưới tranh, sau đó trả lời câu hỏi (Thứ tự từ 
tranh 1 đến tranh 4. Xong tranh này mới 
chuyển sang tranh khác) 

Đại diện các nhóm thi kể. 
Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay nhất. 
5. Giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện : 
+Sói và SÓc ai là người thông minh? Hãy 

nêu một việc chứng tỏ sự thông minh đó? 
Bổ sung, nhận xét. 
*Nêu ý nghĩa câu chuyện (SHD) 
III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét giờ học. 
Về nhà tập kể lại câu chuyện. 

 
4 HS lên bảng kể chuyện. 
 
 
 
Cả lớp lắng nghe. 
 

 
Quan sát tranh và nhẩm theo câu chuyện. 
 
 
 
Quan sát từng tranh, đọc câu hỏi dưới tranh 

và trả lời câu hỏi.(nhóm 4) 
Đại diện nhóm thi kể (Từng tranh) 
Lắng nghe nhận xét. 
 
Thảo luận và tập kể theo nhóm 
Các nhóm thi kể. 
Nhận xét, bình chọn nhóm kể hay nhất để 

tuyên dương. 
 
 
Lần lượt trả lời câu hỏi. 
Nhận xét, bổ sung. 
 
Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện (cá nhân, cả 

lớp)  
 

Mĩ thuật:      Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt 

  
        A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  

- Làm quen tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. 

- Tập quan sát mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh thiếu nhi. 

B. Đồ dùng: 

- Một số tranh vẽ cảnh sinh hoạt của thiếu nhi. 

C.Hoạt động dạy học:(35')  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1Giới thiệu tranh: 
Giới thiệu trước lớp một số tranh sinh hoạt 
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của thiếu nhi: 
+ Bữa cơm gia đình. 
+ Cả gia đình đang xem ti vi. 
+ Cảnh lễ hội đua thuyền, đấu vật.  
+ Mọi người đang gặt lúa... 
2. Hướng dẫn xem tranh: 
Gợi ý để HS nhận ra: 
+ Đề tài của tranh. 
+ Các hình ảnh trong tranh. 
+ Cách sắp xếp các hình ảnh. 
+ Màu sắc trong tranh. 
+ Hình ảnh chính và hình ảnh phụ. 
* Kết luận(SHD) 
3. Nhận xét đánh giá: 
Nhận xét chung giờ học. 
Tuyên dương động viên những HS có ý 

kiến hay. 
4. Dặn dò: 
Quan sát cảnh thiên nhiên. 

Cả lớp quan sát và  nêu tên các bức tranh. 
 
 

    
 
      
   Quan sát và trả lời theo các câu hỏi  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

H ĐTT:                   Sinh hoạt lớp 

I. Đánh giá lại các hoạt động trong tuần: 

1.Chuyên cần: Đi học đầy đủ, đúng giờ.  

2.Nề nếp : Nghiêm túc chấp hành tốt các nề nếp của lớp học. 

3,Học tập : Có ý thức học tập tốt, hăng say phát biểu xây dựng bài : Tâm, Vy Vy, Giang, 
Tuấn, Thương. Một số HS hay quên vở, đồ dùng học tập : T. Vy, Hoài, 4.Vệ sinh : Các tổ luân 
phiên nhau làm vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ. 

5.Hoạt động khác : Tham gia đầy đủ  

II.Sinh hoạt đội sao: 

Tập bài hát : Ra chơi vườn hoa 

        T: Hát cho cả lớp nghe. Sau đó tập cho cả lớp hát thuộc bài hát. 

        III.Kế hoạch tuần 31 

Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

Làm vệ sinh sạch sẽ. 

Tham gia đầy đủ các hoạt động. 
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TUẦN 31 

                                                  Ngày soạn:12/4/2009 
                                                                      Ngày dạy: Thứ hai ngày 13/4/2009 

                        Lớp:1B 
 

SÁNG: 
Tiết1                                         CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN 
Tiết2+3          Tập đọc:               NGƯỠNG CỬA 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

-H: Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ : Ngưỡng cửa, nơi  này, quen, dắt vòng, đi men, 
lúc nào. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ. 

-Ôn vần : ăc, ăt 

- Hiểu nội dung của bài 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 
5’ 
 
 
 
 

35’ 
2’ 

TIẾT 1 
I.Bài cũ:  

-Đọc bài : "Người bạn tốt " và trả lời câu 
hỏi 1, 2 ở SGK. 

 
Nhận xét ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: -  treo tranh 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời 

câu hỏi. 
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20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Hướng dẫn luyện đọc:  
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng(1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ mới: 

    Ngưỡng cửa ( Nơi bậc cửa  ) 
    +Luyện đọc câu. 

Theo dõi, sửa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc khổ thơ. 
Chỉnh sửa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 

3.Ôn vần en, oen 
+Tìm tiếng trong bài có vần: ăt, ăc. 
Gạch chân tiếng vừa tìm được. 
Vần cần ôn là: ăt, ăc. 
+Nói câu có tiếng chứa vần: ăt hoặc ăt - 

kết hợp treo tranh 
Nói mẫu vài câu. 
 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

 
TIẾT 2 

3.Tìm hiểu bài và luyện nói:  
a.Tìm hiểu bài: 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ (Mẹ dắt em bé tập đi 

men ngưỡng cửa).  
 
Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 
Nhận xét, bổ sung . 
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 

 
Nhận xét. 
b.Luyện nói:- treo tranh 

Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 

Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 
 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối 

tiếp, vài HS một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, 
cả lớp) 

 
 
 
Một HS đọc một câu (nối tiếp) 

cho đến hết bài. 
Vài HS đọc một khổ thơ (nối 

tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
Tìm nhanh 

Đọc vần, so sánh vần. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm khổ thơ1, 1 HS 

đọc to . Sau đó trả lời câu hỏi. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời 
2HS đọc câu hỏi 2 
3HS nối tiếp đọc khổ thơ 2, 3 và 

trả lời câu hỏi 2 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 

Tự nhận xét  
 
Từng cặp HS thảo luận sau đó thực 
hành nói trước lớp. 
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 5’ 

Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 
III.Củng cố dặn dò:  

Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 
tốt. 

Đọc lại bài, đọc trước bài : Kể cho bé 
nghe. 

Nêu lại nội dung bài 

 

Tiết4      Toán:                   LUYỆN TẬP 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100. 

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng và quan hệ giữa phép cộng và phép 
trừ .   

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
35’ 
2’ 
33’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’ 

I.Bài cũ: 
Đặt tính rồi tính: 
74 - 34    ;    42 + 13 

    Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Hướng dẫn HS so sánh số tìm được của 2 

phép cộng và 2 phép trừ để nhận ra được tính 
chất giao hoán của phép cộng và quan hệ giữa 
phép cộng và phép trừ. 

Bài 2 :  
Hướng dẫn HS nhìn tranh vẽ phép tính 

thích hợp 
Nhận xét. 
Bài 3:  
Quan sát, giúp đỡ HS yếu làm bài. 
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
 
Bài 4: 
Nhận xét. 

III.Củng cố dặn dò: 
   Củng cố kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
    2 HS lên bảng làm bài 

Nhận xét. 
 
 

 
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài, làm xong so sánh các số vừa tìm 

được như yêu cầu 
 
 
 

    
    Nêu yêu cầu 

Tự làm bài, chữa bài 
 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài 
Lên bảng chữa bài 
Nhận xét sửa sai 
Nêu yêu cầu. 
Tự làm bài rồi chữa bài. 
 
 
 

    
CHIỀU: 
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Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Ngưỡng cửa 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 

"Ngưỡng cửa" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập: (15') 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài " Ngưỡng cửa" 

phần tập đọc  
  
 
 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại :  

-Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. 

- Đo độ dài đoạn thẳng. 

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 
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C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT:(35') 
Bài 1/52 
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Gọi HS lên bảng chữa bài để kiểm tra 

cách đặt tính và tính. 
Nhận xét 
Bài 2/52 
Giúp đỡ HS yếu 
Nhận xét.  
Bài 3/52 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm chữa bài, nhận xét. 
Bài 4/52: 
Hướng dẫn lại cách đo đoạn thẳng. 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
 

Nêu yêu cầu. 
Làm bài  
Lên bảng chữa bài. 
 
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn 

nhau.   
 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài vào vở. 
 
Đo rồi đọc  số đo. 
 
 

Ngày soạn:13/4/2009 
                                                                      Ngày dạy: Thứ ba ngày 14/4/2009 

                           Lớp:1C 
 

 
SÁNG: 

Tiết1      Tập viết:        TÔ CHỮ HOA : Q, R 
       
A.Mục đích yêu cầu: 

-H. Biết tô các chữ hoa : Q, R 

-Biết viết đúng các vần, từ : ăt, ăc, ươc, ươt, dìu dắt, màu sắc, dòng nước, xanh mướt. Chữ 
thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ) 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
35’ 
2’ 
5’ 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và 

nhận xét. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tô chữ hoa :  
   Hướng dẫn HS quan  sát và nhận xét 
 
    Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét 
    Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng 

 
 

 
 
 

 
Quan sát chữ Q, R hoa trên bảng phụ và trong 

vở TV rồi nêu nhận xét. 
Tập viết vào bảng con: Q, R hoa 
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5’ 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
3’ 

dẫn quy trình. 
     Nhận xét , sửa sai. 
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng:  
 

Quan sát, nhận xét, sửa sai. 
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết: 

Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu. 
Hướng dẫn HS chữa lỗi. 
Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại 

mang về nhà chấm. 
III.Củng cố dặn dò:  
 

 
Khen ngợi những HS viết đẹp. 
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà. 
 

 
 
Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và 

trong vở TV 
Tập viết vào bảng con một số từ 

 
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu. 
 
 
 

 
 

Bình chọn người viết đúng, viết đẹp trong tiết 
học. 

 

               
Tiết2           Chính tả:         NGƯỠNG CỬA 
       
A.Mục đích yêu cầu: 

-Chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng khổ thơ cuối của bài "Ngưỡng cửa". 

      -Làm đúng các bài tập chính tả  

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

5’ 
 
 
35’ 
2’ 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ:  
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại 
Nhận xét, chấm điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài:  
2.Hướng dẫn tập chép : 
    
    
   
   Nhận xét, sửa sai. 
    
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, 
dừng lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi 
xem có HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép 
Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng con. 
Chép bài vào vở. 
 
 
Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
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10’ 
 
 
 
 
3’ 

nhà chấm. 
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:  

Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 

III.Củng cố dặn dò:  
 

Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại khổ thơ, làm lại bài tập 

chưa đúng. 
 

Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người chép đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

Tiết3      Toán:           ĐỒNG HỒ - THỜI GIAN 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

- Làm quen với mặt đồng hồ, biết đọc giờ đúng trên đồng hồ. 

- Có biểu tượng ban đầu về thời gian. 

B.Đồ dùng:  

Mặt đồng hồ có kim ngắn, kim dài. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
 
 
 
35’ 
2’ 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Giải bài toán theo tóm tắt sau : 
Có : 56 bông hoa 
Cho bạn : 16 bông hoa 
Còn lại : ...bông hoa ? 
Nhận xét, ghi điểm. 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: 
2.Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các kim chỉ 
giờ đúng trên đồng hồ : 

Cho HS lấy đồng hồ ở bộ đồ dùng để lên 
bàn. 

Đồng hồ có những gì? 
* Đồng hồ có kim ngắn, kim dài và các số 

từ 1 đến 12. 
Hướng dẫn HS xem đồng hồ ở thời điểm 

khác nhau. 
Hướng dẫn HS xem tranh ở SGK và hỏi 

theo nội dung các tranh 
VD: Lúc 5 giờ kim ngắn chỉ số mấy? Kim 

dài chỉ số mấy? Lúc 5 giờ sáng bé làm gì? 
3. HS thực hành xem đồng hồ(Ghi số giờ 

 
 
 
 
1HS lên bảng làm bài. 
 
 
 
 
 
Lấy đồng hồ bỏ lên bàn và quan sát. 
 
Trả lời 
Nhắc lại. 
 
Xem đồng hồ và đọc giờ 
 
 
 
Lúc 5 giờ kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 

12. Lúc 5 giờ sáng bé đang ngủ. 
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18’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
2’ 

tương ứng) 
Thực hiện như các tranh trên. 
 

4. Trò chơi: Thi xem đồng hồ nào nhanh 
đúng. 

Nêu giờ  
Tuyên dương HS quay nhanh và đúng. 

III. Củng cố dặn dò: 
    Củng cố kiến thức 

Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

Xem đồng hồ ở SGK và ghi số giờ tương 
ứng. Làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 

 
 
Quay kim đúng theo số giờ đã nêu. 
 
 

 

 

Đạo đức:  Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng(Tiết 2) 

A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS : 

- Biết  bảo  vệ hoa và cây nơi công cộng. 

B.Đồ dùng: 

VBT đạo đức. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG                Hoạt động dạy                Hoạt động học 
     I.Bài cũ: (5') 

- Vì sao phải chăm sóc và bảo vệ hoa nơi 
công cộng? 

-Nhận xét 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Các hoạt động:  
*Hoạt động 1: Làm bài tập 3(7') 
Giải thích yêu cầu bài tập 3 
 
*Kết luận(SHD) 
* Hoạt động 2:Thảo luận và đóng vai theo 

bài tập 4.(12') 
Phân nhóm và giao nhiệm vụ cho từng 

nhóm 
Tuyên dương nhóm làm tốt. 
* Hoạt động 3: Thực hành xây dựng kế 

hoạch bảo vệ cây và hoa.(10') 
Phân nhóm để thảo luận. 
 
 

 
* Kết luận: (SHD) 
* Hoạt động 4: Đọc thơ và hát.(2') 

 
  - 2 HS trả lời   

 
 

 
 
 
 
Làm bài tập. 
Một số HS lên trình bày trước lớp. 
Cả lớp nhận xét bổ sung. 
 
 
Thảo luận chuẩn bị đóng vai 
Các nhóm lên đóng vai trước lớp  
Nhận xét  
 

 
Tiến hành thảo luận 
Các tổ lên đăng kí trình bày kế hoạch 
Cả lớp trao, đổi bổ sung. 
Các nhóm khác nhận xét bổ sung.  
Đọc 4 câu thơ cuối bài  
Hát bài: Ra chơi vườn hoa. 
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    III.Củng cố dặn dò: (2') 
    Nhận xét tiết học 
    Thực hiện tốt những điều đã học. 

CHIỀU: 

                 Tiếng Việt :    Luyện viết 

 
A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS: 

-Viết đượccác chữ : Q, R hoa. Các từ : sấm sét, xoèn xoẹt 

-Rèn kỉ năng viết cho HS. 

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết 

-Các con chữ hoa viết trong khung chữ. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn quy trình viết: (30') 
 
Hướng dẫn và viết mẫu lên bảng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận xét sữa sai. 
 
Quan sát, giúp đỡ thêm. 
3.Chấm bài, nhận xét:(6') 
-Chấm 1/3 số vở cả lớp và nhận xét, số còn 

 
 
Quan sát chữ viết trên bảng phụ và nêu nhận 

xét. 
 

 
Tập viết vào bảng con. 
 
 
 
 
 
Viết vào vở mỗi từ mỗi dòng, mỗi chữ mỗi 

dòng. 
 
 
Bình chọn bài viết đẹp tuyên dương. 
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lại về nhà chấm.  
4.Dăn dò:(2') 
Về nhà rèn viết lại. 

Toán:                    Luyện tập 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại:  

- Cách xem giờ ở đồng hồ. 

- Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Hướng dẫn làm bài tập:(35') 
Bài 1: Củng cố cách xem giờ  
Kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12 lúc 

đó là mấy giờ? 
Kim dài chỉ 12, kim ngắn chỉ 9 lúc đó là 

mấy giờ?... 
Tổ chức cho các nhóm thực hành xem giờ 

trên đồng hồ. 
Bài 2: Củng cố làm tính 
Đặt tính rồi tính: 
76 - 42                   88 - 44          
66 - 33                  15 + 33 
36 + 12                  95 - 13 
Gọi HS lên bảng chữa bài để kiểm tra cách 

đặt tính 
Bài 3: Giải toán. 
Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
Có tất cả: 42 cây cam và cây bưởi 
Có: 22 cây cam  
Còn lại:.....cây bưởi? 
Chấm bài và nhận xét. 

   II.Dặn dò:(2') 
    Nhận xét tiết học. 
    Xem trước bài "Luyện tập" 

 
 
Lần lượt nêu số giờ. 
 
 
 
Các nhóm thực hành quay kim đồng hồ để 

xem giờ. 
 
 
Làm bài vào vở. 
 
 
 
 
 
 
 
Giải bài toán vào vở. 

 

 
Tiếng Việt:       Luyện tập. 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc hay bài tập đọc đã học. Rèn viết chính tả cho HS.  

B. Đồ dùng: 

-Vở luyện viết.  
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C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Ôn bài cũ 
Chỉnh sửa 
Nêu câu hỏi : 
+ Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa? 
+ Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa để đi đến 

đâu?  
Nhận xét, bổ sung. 
2.Luyện viết:(15') 
 Đọc khổ thơ 3 trong bài "Ngưỡng cửa " 
Chữa lỗi, nhận xét.. 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 

Luyện viết lại ở nhà. 
Ôn lại bài, chuẩn bị bài mới 

 
Mở SGK đọc lại bài : Ngưỡng cửa (cá nhân, 

nối tiếp) 
 
 
Thảo luận nhóm 2. 
Đại diện các nhóm trả lời. 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
 
 
Viết bài vào vở. 
Soát bài theo yêu cầu. 
 
 
 

Ngày soạn:15/4/2009 
                                                                        Ngày dạy: Thứ năm ngày 16/4/2009 

                                       Lớp:1A+1B+1C 
 
Thể dục:      TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

-Ôn trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. Yêu cầu chơi có kết hợp vần điệu 

- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tham gia trò chơi chủ động. 

B. Chuẩn bị: 

-Sân bãi sạch sẽ 

C.Nội dung và phương pháp lên lớp:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 

1.Phần mở đầu:  
Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài 

học. 
 
 
Quan sát nhận xét 
 
 

 
2.Phần cơ bản:  

a. Ôn lại trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. 
Hướng dẫn HS ôn lại vần điệu 
Tổ chức cho HS chơi. 
 
b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 

 
 
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên 

địa hình tự nhiên 50 đến 60m 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.  
-Xoay khớp cổ tay và các ngón tay, cánh tay, 

đầu gối, hông. 
- Ôn bài thể dục một lần. 
 
 
Cả lớp đọc lại vần điệu của trò chơi. 
Thực hiện chơi như yêu cầu. 
 
Thi chuyền cầu giữa các nhóm với nhau. 
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5’ 
 
 
 
 

Tổ chức cho HS thi giữa các nhóm. 
Tuyên dương nhóm thắng cuộc. 

3.Phần kết thúc:  
 
 
 
Hệ thống bài, nhận xét tiết học 

Thực hiện 2x8 nhịp 
Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc và hát 
Chơi trò chơi hồi tỉnh. 

Tập đọc:        Kể cho bé nghe. 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. 

- Ôn vần : ươt, ươc. 

- Hiểu được đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật đồ vật trong nhà, ngoài cánh đồng. 

B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 TIẾT 1 
I.Bài cũ: (5') 
- Đọc bài: "Ngưỡng cửa" và trả lời câu hỏi 

1 ở SGK. 
- Nhận xét, ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn luyện đọc: (20') 
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

nhẹ nhàng. 
Chia câu bài thơ. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc(SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 

 
+Giải thích từ khó: 

    - Con trâu sắt ( Ý nói chiếc máy cày) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
 
+ Luyện đọc theo 2 câu  thơ. 
Theo dõi sữa sai, nhận xét. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
 
 HS đọc theo câu (nối tiếp) cho đến            hết 

bài. 
HS nối tiếp nhau đọc 2 câu thơ. 
 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
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+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 
3.Ôn vần ươt, ươc(13') 
+Tìm tiếng trong bài có vần:  ươc  
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là : ươt, ươc. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : ươt, ươc. 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu chứa tiếng chứa vần : ươt, ươc. 
Nói mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 

TIẾT 2 
3.Tìm hiểu bài và luyện nói: (35') 
a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
Bổ sung cho đầy đủ  ( Con trâu sắt là cái 

máy cày ) 
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm. 
Nhận xét. 
b. Học thuộc lòng bài thơ. 
Gọi HS đọc bài. 
c.Luyện nói: 
Nêu yêu cầu luyện nói(SHD) 
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý. 
III.Củng cố dặn dò: (5') 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài : Hai chị em. 

Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh(nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu. 
Nhận xét. 
 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm toàn bài thơ và trả lời câu 

hỏi. 
HS nhắc lại câu trả lời. 
 
HS thi đọc diễn cảm(3 em) 
Tự nhận xét. 
 
Thi đọc thuộc lòng. 
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK  
 
Nêu lại nội dung của bài. 

 

Toán:                    Thực hành. 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh :  

- Củng cố về xem giờ trên đồng hồ 

- Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ:(3') 
Quay kim đồng hồ đúng các giờ sau: 
7 giờ ; 12 giờ ; 9 giờ ; 1 giờ. 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới:(35') 

 
 
2 HS lên thực hành. 
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1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Hỏi lại: Khi 10 giờ thì kim dài chỉ số mấy?  

kim ngắn chỉ số mấy? 
   Bài 2 
   Kiểm tra, nhận xét. 

Bài 3: 
Hướng dẫn HS làm bài. 
Kiểm tra nhận xét 
III.Củng cố dặn dò:(2') 
Nhận xét tiết học. 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
 

 
Tự xem tranh và làm theo mẫu 
Chữa bài(Đọc số giờ tương ứng với từng mô 

hình đồng hồ) 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài rồi chữa bài. 
Nêu yêu cầu 
Tự làm bài và chữa bài. 
     

 
 

 

 

Tiết1         Mĩ thuật:      VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp HS:  

- Tập quan sát thiên nhiên. 

- Vẽ được cảnh thiên nhiên theo ý thích. 

B. Đồ dùng: 

- Một vài tranh ảnh về thiên nhiên. 

C.Hoạt động dạy học: 
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

3’ 
 
 
35’ 
7’ 
 
 
 
 
 
 
 
8’ 
 
 
 
 
 

I.Bài cũ: 
Kiểm tra đồ dùng HS 
T nhận xét chung 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu cảnh thiên nhiên: 

Giới thiệu trước lớp một số tranh ảnh của 
thiên nhiên: 

+ Cảnh sông, biển, đồi núi, đồng ruộng. 
+ Cảnh phố phường, hàng cây bên đường, 

vườn cây ăn quả. 
+ Cảnh vườn nhà em, trường học. 

2. Hướng dẫn thực hành: 
VD: Vẽ tranh phố phường. 
+ Các hình ảnh chính: Nhà, cây đường. 
Khi vẽ cần vẽ hình chính trước. 
+ Vẽ thêm hình ảnh phụ như: Vườn hoa, 

hồ nước... 
+ Tìm màu thích hợp vẽ vào hình. 

 
 
 
 
 
Cả lớp quan sát và  nhận ra vẻ đẹp, sự phong 

phú của thiên nhiên. 
 
 

    
 
      
 
     Quan sát hình 2 ở vở tập vẽ. 
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15’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
2’ 

+ Vẽ màu để làm nổi rõ phần chính của 
tranh, vẽ màu thay đổi có đậm có nhạt. 
3. Thực hành: 

Gợi ý thêm cho HS: 
Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ thể hiện 

đặc điểm của thiên nhiên 
Vẽ mạnh dạn, thoải mái.  
Quan sát giúp đỡ thêm. 
Gợi ý thêm cho HS chọn màu. 

4. Nhận xét đánh giá: 
Hướng dẫn nhận xét bài vẽ của nhau về: 
+ Hình  đã  cân đối, đẹp chưa? 
+ Màu sắc : hài hoà, tươi sáng chưa ? 
Nhận xét tuyên dương cá nhân làm bài tốt. 

5. Dặn dò: 
Quan sát quang cảnh nơi mình ở 
 

 
 

 
 
 
 
Làm bài vào vở theo hướng dẫn. 
 
 
 
 
 
Tự nhận xét lẫn nhau theo gợi ý của GV 
 
 
Chọn bài vẽ đẹp nhất để trưng bày vào góc 

sản phẩm của lớp. 
 

 
 
CHIỀU: 

Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ :Kể cho bé nghe. 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
 Hoạt động dạy Hoạt động học 
 1.Luyện đọc: (20') 

Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : 
"Kể cho bé nghe" 

Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 
 
Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 

 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
 
Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
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Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập: (15') 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 
dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT : Bài "Kể cho bé nghe" 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 

Toán:                         Luyện tập 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại :  

-Kỷ năng tự xem giờ trên đồng hồ. 

      B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

  1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT: 
    Bài 1/54 
    Hướng dẫn mẫu. 
    Hướng dẫn HS yếu làm bài. 

Nhận xét 
Bài 2 /54 
Hướng dẫn vẽ thêm kim ngắn để đúng với 

giờ đã cho. 
Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 3/54 
Nhìn tranh vẽ viết giờ thích hợp. 
Giúp HS yếu làm bài. 
Kiểm tra, nhận xét 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Nhận xét tiết học. 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
Nêu yêu cầu 
Làm bài theo mẫu 
Đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
 
Nêu yêu cầu  
Làm bài và chữa bài. 
 
 
Nêu yêu cầu 
Nhìn vào tranh vẽ để viết giờ thích hợp 
 

 
Thứ năm, ngày......tháng .....năm 200.... 

SÁNG: 
              Chính tả:         Kể cho bé nghe. 
       
      A.Mục đích yêu cầu: 

- Nghe viết 8 dòng đầu của bài thơ "Kể cho bé nghe" 
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- Làm đúng các bài tập chính tả. 

B. Đồ dùng: 

-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ: (5') 
Kiểm tra bài viết lại ở nhà của HS yếu 
I.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn nghe viết : (20') 

    
      
     
     Nhận xét, sữa sai. 
    Đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở 
(Mỗi câu thơ đọc 3 lần) 
    Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm. 
    Đọc thong thả từng chữ để HS soát, dừng 
lại chữ khó đánh vần. Sau mỗi câu hỏi xem có 
HS nào viết sai không? 
    Hướng dẫn gạch chân chữ sai sữa bên lề 
vở. 
    Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến. 
    Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về 
nhà chấm. 

3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả: (10') 
Hướng dẫn gợi ý cách làm. 
Nhận xét. 
 
 
III.Củng cố dặn dò: (3') 

 
Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp. 
Về nhà chép lại bài , làm lại bài tập chưa 

đúng. 
 

 
 

 
 

 
 
3HS nhìn bảng đọc 8 dòng  thơ  bài " Kể 

cho bé nghe " 
Cả lớp đọc thầm lại . Tự viết từ khó ra bảng 

con. 
Viết bài vào vở 
 
 
Cầm bút chì chữa bài. 
 
 
 
Chữa lỗi theo yêu cầu. 
 
Tự ghi số lỗi ra lề vở. 
 
Đổi vở sữa lỗi cho nhau. 
 
 
Đọc yêu cầu bài tập 
Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng. 
Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành. 
 
Bình chọn người viết đúng, đẹp  trong tiết 

học. 
 

 
Tập đọc:        Hai chị em ( Tiết 1 ). 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó : Vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót. Biết nghỉ 
hơi đúng những chổ có dấu phẩy, dấu chấm.  

- Ôn vần : et, oet.  

- Hiểu nội dung bài. 
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B. Đồ dùng: 

-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
 TIẾT 1 

I.Bài cũ: (5') 
-Đọc bài thơ "Kể cho bé nghe" và trả lời 

câu hỏi 1 ở SGK. 
Nhận xét ghi điểm. 
II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: (2') 
2.Hướng dẫn luyện đọc: (20') 
a.Đọc mẫu:  
Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, 

diễn cảm. 
Chia câu đoạn văn. 
b.Hướng dẫn luyện đọc : 
Hướng dẫn cách đọc (SHD) 
+Luyện đọc từ khó: 
Nêu yêu cầu tìm từ khó  
Gạch chân từ khó trong bài  
 
 
 
+Giải thích từ khó: 

    -Buồn chán ( Buồn và chán nản) 
+Luyện đọc câu. 
Theo dõi, sữa sai, nhận xét. 
+Luyện đọc đoạn. 
Chỉnh sữa, nhận xét. 
+Đọc toàn bài. 
 
Nhận xét. 
 
3.Ôn vần ưt, ưc :(10') 
+Tìm tiếng trong bài có vần : et 
Gạch chân tiếng HS tìm được. 
Vần cần ôn là et, oet. 
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : et, oet 
Chấm điểm thi đua cho từng tổ. 
+Nói câu có tiếng chứa vần et, oet. 
Làm mẫu vài câu. 
Nhận xét, chấm điểm thi đua. 
III. Dặn dò:(3') 
Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi ở SGK để 

học tiết 2. 

 
 
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. 
 
 

 
 
Theo dõi bài ở bảng. 
 
 
 
 
 

 
Nêu từ khó theo yêu cầu. 
Luyện đọc từ khó (cá nhân) nối tiếp, vài HS 

một từ. 
Đọc lại toàn bộ các từ khó ( cá nhân, cả lớp) 

 
 

 
Vài HS đọc một câu (nối tiếp) cho đến hết 

bài. 
Vài HS đọc một đoạn (nối tiếp) 
 
1HS đọc lại toàn bài. 
Nhận xét  
Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài. 
 
 
Tìm nhanh (nêu miệng) 
 
Đọc lại vần, so sánh vần. 
3 tổ thi đua tìm tiếng. 
Nhận xét. 
 
2 HS đọc câu mẫu ở SGK 
3 tổ thi đua nói câu 
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Toán:                    Luyện tập  

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ. 

- Xác định vị trí của các kim tương ứng với giờ đúng trên mặt đồng hồ 

- Bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày. 

B.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ:(3') 
Quay kim đồng hồ đúng với các giờ sau: 
9 giờ ; 11 giờ ; 2 giờ ; 4 giờ. 
Nhận xét, ghi điểm 
II.Bài mới:(35') 
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1:  
Hướng dẫn HS yếu làm bài. 
Chữa bài trên hình vẽ tương ứng ở bảng. 
Bài 2 : 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra nhận xét. 
Bài 3:  
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Kiểm tra, nhận xét. 
 
III.Củng cố dặn dò:(2') 
Xem lại bài tập ở VBT 

 
2 HS thực hiện. 
 
 
 
 

 
 
 
Nêu yêu cầu. 
Làm bài rồi chũa bài. 
 
Nêu yêu cầu. 
Làm bài, chữa bài. 
 
Nêu yêu cầu 
Quan sát hình vẽ chỉ hoạt động sinh hoạt 

hàng ngày nối với đồng hồ chỉ thời điểm tương 
ứng.  

 
 

 

Thủ công:         Cắt dán hàng rào đơn giản (Tiết 2). 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Giúp học sinh:  

-Thực hành cắt, dán hàng rào đơn giản như quy trình . 

B. Đồ dùng: 

-Thước, bút chì, giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công.  

C.Hoạt động dạy học:  
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TG Hoạt động dạy Hoạt động học 
 I.Bài mới:(35') 

1Hướng dẫncách dán hàng rào:: 
Vừa làm mẫu vừa hướng dẫn: 
Kẻ một đường chuẩn 
Dán 4 nan đứng, các nan cách nhau một ô 
Dán 2 nan ngang, nan ngang thứ nhất cách 

đường chuẩn 1 ô, nan ngang thứ 2 cách 
đường chuẩn 4 ô 

2. HS thực hành: 
Nhắc lại quy trình  
Quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
Gợi ý HS dùng bút màu để trang trí thêm. 
3. Nhận xét, đánh giá sản phẩm: 
Gợi ý để HS đánh giá sản phẩm lẫn nhau: 
Hàng rào đúng kích thước chưa? 
Các đường cắt thẳng chưa? 
Dán đã cân đối, phẳng chưa? 
Tuyên dương những HS có sản phẩm đẹp. 
II. Nhận xét, dặn dò:(5') 
Nhận xét về tinh thần và thái độ học tập 

của HS. 
Chuẩn bị bút chì, kéo, thước, giấy màu để 

học trang trí ngôi nhà. 

   
 
 
   Quan sát  
 
 
    
 
 
 
    Nêu  lại quy trình  
    Thực hành theo quy trình.   
      
 
 
 
 
   Nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhau. 
   Bình chọn bài đẹp để tuyên dương. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHIỀU: 

Tiếng Việt:       Luyện tập 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Hai chị em 

-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.  

B. Đồ dùng: 

-Vở BTTV tập 2 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 1.Luyện đọc: (20') 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: 

"Hai chị em" 
Hướng dẫn cách đọc. 
a.Luyện đọc đúng: 
Chú ý sữa sai cho HS yếu. 
b.Luyện đọc diễn cảm: 

 
Mở SGK đọc thầm theo. 
 
 
 
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân) 
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Quan sát, giúp đỡ. 
Gọi HS đọc bài  
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa. 
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay. 
 
Khen HS đọc tốt. 
 
2.Làm bài tập: (15') 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT 

T2. 
Quan sát giúp đỡ HS yếu. 
Chấm, chữa bài, nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò: (5') 
 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới 

Luyện đọc theo nhóm 2 
Tự nhận xét lẫn nhau. 
Đọc toàn bài (cá nhân) 
Nhận xét bạn đọc.  
 
Đại diện các nhóm thi đọc. 
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên 

dương. 
 

 
Làm bài tập ở VBT: Bài "Hai chị em " 

phần tập đọc  
  
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt) 

 

Toán:                         Luyện tập. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 

*Củng cố lại :  

- Xem giờ đúng trên mặt đồng hồ. 

- Nhận biết thời điểm trong sinh hoạt hàng ngày. 

B. Đồ dùng: 

-Vở BT toán T2. 

C.Hoạt động dạy học:  
 Hoạt động dạy Hoạt động học 
 1.Hướng dẫn làm bài tập ở VBT:(35') 

Bài 1/55 
Hướng dẫn HS làm bài: 
Muốn nối đúng thì phải xem giờ trên mặt 

đồng hồ. 
VD: Ở mặt đồng hồ kim dài chỉ số 12, kim 

ngắn chỉ số 3 tức là 3 giờ. Ta nối mặt đồng hồ 
đó với 3 giờ. 

Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 2/55 
Hướng dẫn HS yếu.      
Gọi HS lên bảng chữa bài.  
Nhận xét. 
2.Củng cố dặn dò(2'): 
Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. 

 
 
Nêu yêu cầu 
 
 
Làm bài theo hướng dẫn. 
Làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau. 
  
 
 
 
 
Nêu yêu cầu 
Làm bài rồi chữa bài. 
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                 Tự nhiên & xã hội : Thực hành:  Quan sát bầu trời. 
 
A.Mục đích yêu cầu: 
*Giúp HS biết: 

- Sự thaynđổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu chi biết sự thay 
đổi của thời tiết.  

- Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây trong thực tế hàng 
ngày và biểu đạt bằng hình vẽ đơn giản. 

- Có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng. 

B. Đồ dùng: 

- Bút màu, giấy vẽ. 

C.Hoạt động dạy học:  
TG Hoạt động dạy Hoạt động học 

 I.Bài cũ: (5') 
- Hãy nêu những dấu hiệu cho biết trời 

nắng? Trời mưa? 
Nhận xét. 
II.Bài mới:  
1.Giới thiệu bài(2'): 
2.Các hoạt động:: 
Hoạt động 1: Quan sát bầu trời và thảo 

luận: (15') 
 Cho  cả lớp tập trung ở sân trường 

để quan sát bầu trời và thảo luận theo các câu 
hỏi sau: 
     + Nhìn lên bầu trời em thấy mặt trời và 
những khoảng trời xanh không? 
     + Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây? 
     + Những đám mây đó có màu gì? 
     +  Sân trường, cây cối, mọi vật lúc này khô 
ráo hay ướt át? 
     + Em có thấy ánh nắng vàng hay giọt mưa 
nào không? 
      Cho HS vào lớp và thảo luận:  
     + Nhũng đám mây trên bầu trời cho ta biết 
điều gì? 
      * Kết luận: (SHD) 
     Hoạt động 2: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung 
quanh: (15') 
     Gợi ý cho HS vẽ. 
Chọn một số tranh đẹp để trưng bày và giới 
thiệu với cả lớp. 

III. Nhận xét dặn dò: (2')                     
Nhận xét giờ học. 

 
 
-2 HS trả lời. 
 
 

 
 
 
 
Quan sát bầu trời và lần lượt trả lời câu hỏi. 
Các HS khác nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lần lượt trả lời,bổ sung. 
 
 
Vẽ theo yêu cầu. 
 Giới thiệu tranh trước lớp. 
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Thực hiện tốt những điều đã học.   
 

Thứ sáu, ngày......tháng .....năm 200.... 
SÁNG: 

Tập đọc :        Hai chị em (Tiết 2). 
 

A.Mục đích yêu cầu: 

- H. Đọc đúng, đọc diễn cảm cả bài, trả lời các câu hỏi trong bài. 

- Luyện nói đúng chủ đề. 

B.Hoạt động dạy học:  
 Hoạt động dạy Hoạt động học 
 TIẾT 2 

I.Bài mới: 
   1.Tìm hiểu bài và luyện nói:(35') 

a.Tìm hiểu bài: 
 
Nêu lại câu hỏi 1(SGK) 
 
Bổ sung cho đầy đủ ( Cậu em nói chị đừng 

động vào con gấu bông của em ). 
 
Nêu lại câu hỏi 2(SGK) 
 
Nhận xét, bổ sung (Cậu nói: Chị hãy chơi 

đồ chơi của chị ấy ). 
   
Bổ sung (Vì không có người cùng chơi) 
 
b. Luyện đọc diễn cảm : 
Đọc lại bài  
Hướng dẫn cách đọc diễn cảm. 
 
Nhận xét  
c. Luyện nói : 
Nêu yêu cầu luyện nói ( SHD ) 
Giúp HS nói trọn câu đủ ý. 
III.Củng cố dặn dò: (5') 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học 

tốt. 
Đọc lại bài, đọc trước bài:Hồ Gươm. 

 
 

 
 
 
2HS đọc câu hỏi 1 
Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
 
2HS đọc câu hỏi 2 
Đọc thầm đoạn 2 của bài văn và trả lời câu 

hỏi 2. 
Vài HS nói lại câu trả lời. 
Vài HS đọc đoạn 3 cả lớp đọc thầm lại và 

trả lời câu hỏi 3. 
Vài HS nhắc lại câu trả lời. 
 
HS thi đọc diễn cảm(6 em) 
Tự nhận xét bình chọn bạn đọc hay để tuyên 

dương  
 
Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở 

SGK. 
 
 
Phân vai đọc lại bài văn. 

 

Kể chuyện:                 Dê con nghe lời mẹ. 

 
A.Mục đích yêu cầu: 


